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Mẹo cho Học sinh Sắp Tốt nghiệp 

Các khóa học bạn tham gia tại trường 

trung học sẽ cho phía trường đại học biết 

mức độ sẵn sàng về mặt học thuật của 

bạn. Đăng ký các lớp nâng cao, lớp danh 

dự và lớp AP hoặc IB. Chọn các môn tự 

chọn thực sự giúp bạn mở mang trí óc và 

phát triển các khả năng mới. Nghiên cứu 

các khóa học học thuật bắt buộc tại các 

trường đại học mà bạn quan tâm. Hãy nỗ 

lực đạt điểm số cao nhất có thể. Đây là cơ 

hội cuối để nâng cao điểm số, hỗ trợ nộp 

đơn vào đại học.

Thể hiện kỹ năng lãnh đạo của bạn với 

các trường đại học. Các công việc mùa 

hè, hoạt động ngoại khóa, chương trình 

học thuật, trại hè và hội thảo đều cho 

thấy sự tích cực trong các hoạt động 

của bạn. Ghi lại những hoạt động này 

vào sơ yếu lý lịch đăng ký đại học cùng 

với mọi giải thưởng hoặc bằng khen 

mà bạn đạt được.

Lập danh sách các trường đại học mà 

bạn quan tâm. Truy cập trang web 

của các trường này để tìm hiểu thêm. 

Kết nối với một cố vấn tuyển sinh, 

người này có thể giúp bạn tìm hiểu 

thêm về trường và giải đáp các câu 

hỏi về quy trình nộp hồ sơ.

Tham quan từng trường học và 

trò chuyện với các sinh viên về trải 

nghiệm học tập tại đó. Gặp gỡ các 

giáo sư đang giảng dạy chuyên 

ngành mà bạn muốn theo học. Khám 

phá khu ký túc xá và tham dự lớp học 

để hiểu rõ hơn về cuộc sống trong 

một ngày tại khuôn viên trường.

Điểm ACT® hoặc SAT® của bạn có thể 

được xem xét trong quá trình tuyển sinh 

tại trường bạn mong muốn cũng như 

khi xem xét cấp học bổng và hỗ trợ tài 

chính. Một cách để chuẩn bị cho các bài 

kiểm tra tiêu chuẩn này đó là tham gia 

PSAT®, khóa học này cho phép bạn thực 

hành làm bài SAT® và có thể giúp học 

sinh cuối cấp đạt điểm cao đăng ký xin 

Chương trình Học bổng Quốc gia. Bạn 

cũng có thể chuẩn bị bằng cách tham 

gia các lớp học luyện thi do trường của 

bạn tổ chức hoặc tham dự các buổi hội 

thảo miễn phí.

Tạo một địa chỉ email dùng riêng 
cho trường đại học để giúp bạn 
biết chính xác nơi cần đến và để 

kiểm tra thông tin về trường.

Bạn có thể hoàn tất hồ sơ đăng ký 

vào đại học sớm nhất là vào Tháng 

Tám trước năm cuối cấp. Những hồ 

sơ đăng ký này thường yêu cầu viết 

bài luận, vì vậy, đây là thời điểm bạn 

cần tìm hiểu xem điều gì khiến bạn 

khác biệt so với những học sinh khác. 

Ngoài ra, hãy xem lại trang mạng xã 

hội của mình để 

đảm bảo nó thể 

hiện con người 

bạn theo cách 

tích cực. 
			   (Xem trang 32 để biết ý tưởng)

Tham gia các 
khóa học khó

Tự khám phá 
bản thân và các 
ý tưởng viết 
luận văn

Khám phá ngôi 
trường phù hợp 
nhất với bạn

Chuẩn bị cho bài 
thi chuẩn hóa

Ghi lại thành 
công của bạn

MẸO NHANH
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Bắt đầu Tại đây
	� Đăng ký thi ACT /SAT tại địa chỉ act.org hoặc sat.org

	 Nghiên cứu về các loại trường đại học và các lựa chọn

	 Tham quan khuôn viên trường

	��� Tạo hồ sơ trung học phổ thông

	������ Học việc (trực tiếp hoặc trực tuyến) hoặc đăng ký  
thực tập 

	���� Sử dụng Công cụ Tính Chi phí Thực tế để tìm hiểu chi phí 
học đại học

	� Tìm kiếm cơ hội nhận học bổng

	 Tạo danh sách top 5 trường đại học của bạn

	 Lên lịch tham gia phục vụ cộng đồng 

	� Tìm ra một cách phù hợp nhất với bạn để theo dõi những 
ngày quan trọng (công cụ lên kế hoạch, điện thoại,  
lịch, v.v.) 

Tháng Một - Tháng Tư 
	� Hoàn tất xác minh, nếu được  trường đại học lựa 

chọn

	� Nộp các tài liệu được yêu cầu cho Văn phòng Hỗ 
trợ Tài chính Sinh viên Mississippi

	 ���Xem xét và so sánh các thông báo cung cấp hỗ 
trợ tài chính và đưa ra quyết định cuối cùng

	���� Đăng ký lớp định hướng

Tháng Năm 
	 �Yêu cầu gửi bảng điểm chính thức của bạn đến trường 

đại học bạn chọn sau khi tốt nghiệp

	� Hoàn thành khóa tư vấn khoản vay trực tuyến và ký 
Giấy Nhận nợ Chính nếu bạn chấp nhận khoản vay 
sinh viên

	� Bắt đầu lập kế hoạch quản lý tiền cho việc học đại học 
(tài khoản tiêu dùng, tiền tiết kiệm, v.v.) 

	� Hai tuần sau khi tốt nghiệp, hãy yêu cầu gửi bảng điểm 
của bất kỳ khóa học tín chỉ kép nào bạn đã theo học 
khi còn học trung học đến trường đại học mà bạn 
chọn theo học

Tháng Tám - Tháng Chín  
	� Tham gia các hội chợ trường đại học và gặp gỡ các cán 

bộ tuyển dụng của trường đại học

	� Nộp đơn xin vào học đại học để đáp ứng thời hạn ưu 
tiên

	 Gửi bảng điểm và điểm ACT® 

	 ���Xin thư giới thiệu để được tuyển sinh và xin học bổng, 
nếu cần

	� Tải xuống chương trình giảng dạy của các chuyên ngành 
chính bạn mong muốn theo học

	 Đặt mua Bảng Đáp án ACT®  (tr. 37)

Tháng Mười - Tháng Mười Hai 
	� Hoàn tất FAFSA của bạn - studentaid.gov

	� Hoàn thành Hồ sơ đăng ký Chương trình Hỗ trợ của Tiểu 
bang Mississippi (MAAPP) - msfinancialaid.org

	��� Hoàn thành đơn đăng ký để kịp đáp ứng  thời hạn học 
bổng

	��� Đăng nhập vào cổng thông tin dành cho sinh viên và 
bắt đầu kiểm tra địa chỉ email của trường đại học  

	��� Nộp đơn đăng ký chỗ ở và nộp tiền cọc nếu được yêu 
cầu 

Truy cập trang 53-55 để xem 
danh sách kiểm tra chuẩn bị cho 

bậc đại học!

DANH SÁCH  
KIỂM TRA DÀNH CHO  

học sinh cuối cấp

NHỮNG VIỆC 
CẦN LÀM 

SAU KHI TỐT 
NGHIỆP?

http://act.org
http://sat.org
http://studentaid.gov
http://msfinancialaid.org
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LẬP KẾ HOẠCH

Điều gì quan trọng 
nhất đối với BẠN BẠN khi 
lựa chọn trường đại 
học?

Hồ sơ đăng ký tuyển sinh đại học  
Dùng chung
Ứng dụng nhập học bậc đại học mà ứng viên có 
thể sử dụng để nộp đơn vào bất kỳ trường cao 
đẳng và đại học nào trong số hơn 900 trường 
thành viên.

Sinh viên đã Tốt nghiệp  
Sinh viên đại học đã hoàn thành bằng Cử nhân 
và đang theo đuổi chương trình giáo dục nâng 
cao trong một lĩnh vực cụ thể, thường là bằng 
thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

HBCU 
Cao đẳng và Đại học dành cho Người da đen 
được thành lập trong Lịch sử là các trường cao 
đẳng hoặc đại học ban đầu được thành lập để 
đào tạo sinh viên người Mỹ gốc Phi.

Đánh giá Toàn diện
Đây là quy trình xét tuyển hoặc tuyển chọn phù 
hợp với sứ mệnh của nhà trường, trong đó xem 
xét các trải nghiệm, phẩm chất, thành tích học 
tập của ứng viên cũng như những giá trị mà 
ứng viên có thể đóng góp cho trường đại học.

Chuyên ngành chính/Chuyên ngành phụ 
Đây là ngành học chính (chuyên ngành chính) 
hoặc phụ (chuyên ngành phụ) mà sinh viên 
lựa chọn. Cả hai đều yêu cầu hoàn thành thành 
công một số lượng môn học và số tín chỉ nhất 
định theo quy định. 

Đại học Tư thục 
Trường đai học hoạt động theo mô hình tổ chức 
giáo dục phi lợi nhuận và không nhận nguồn tài 
trợ chính từ chính quyền bang. Các trường này 
có thể có ít ngành học hơn nhưng thường cung 
cấp các chương trình đào tạo chuyên sâu hơn.

Trường đại học Công lập 
Trường đại học được tài trợ chủ yếu bởi chính 
quyền bang, cung cấp nhiều loại chương trình 
đào tạo và có các yêu cầu tuyển sinh được công 
bố công khai.

Sinh viên bậc đại học  
Sinh viên đại học chưa nhận bằng cử nhân.

Thuật ngữ Cần biếtĐược rồi, lên  

KẾ HOẠCH  
thôi
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Định nghĩa của tôi về giáo dục đại học là gì?

1  

năm
Chứng chỉ

2  

năm
Bằng Liên kết

4  

năm
Bằng Cử nhân

Chứng chỉ phi bằng cấp thường 
do trường cao đẳng cộng đồng 

hoặc cơ sở giáo dục sau trung học 
khác cấp. 

Bằng hai năm do trường cao đẳng 
cộng đồng cấp. 

Bằng bốn năm do trường đại học 
cấp.

VÍ DỤ VÍ DỤ VÍ DỤ

LẬP KẾ 
HOẠCH

Một số chứng chỉ hoặc văn bằng có thể được tích lũy theo từng bước như những khối ghép cho 
quá trình học tập và sự nghiệp, cho phép bạn đạt được nhiều chứng chỉ hoặc bằng cấp theo lộ 
trình từng bước. Xem ví dụ ở trang 20–21.Chương trình 2+2 cho phép bạn học hai năm tại 
trường cao đẳng cộng đồng, sau đó chuyển tiếp thuận lợi sang trường đại học bốn năm để 
hoàn thành bằng cử nhân.

Chúng tôi xem giáo dục đại học là bất kỳ hình thức học tập hoặc đào tạo nào sau trung học phổ thông giúp mang lại sự ổn định 
về tài chính. Đó có thể là chương trình cử nhân bốn năm hoặc cao hơn, nhưng cũng có thể là bằng cao đẳng cộng đồng hai năm 
hoặc chứng chỉ đào tạo nghề và kỹ thuật. Cách bạn định nghĩa giáo dục đại học phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân bạn.

TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG: 
Hiểu rõ các lựa chọn của mình từ sớm sẽ giúp bạn 
chọn được lộ trình phù hợp với mục tiêu, ngân 
sách và thời gian tốt nghiệp.TẠI SAO ĐIỀU ĐÓ LẠI 

QUAN TRỌNG 

Chứng chỉ nghề Thẩm mỹ Bằng Cao đẳng Nghệ thuật 
chuyên ngành Kế toán

Bằng Cử nhân Khoa học chuyên 
ngành Quản lý Xây dựng

Bằng Cao đẳng Khoa học Ứng 
dụng, chuyên ngành Kinh 

doanh Nông nghiệp

Bằng Cử nhân Khoa học 
chuyên ngành Điều dưỡng

Bằng Cao đẳng Nghệ thuật 
chuyên ngành Giáo dục Tiểu 

học

Bằng Cử nhân Khoa học xã 
hội chuyên ngành Nghiên cứu 

Truyền thông

Chứng chỉ nghề Ẩm thực

Chứng chỉ Lái xe tải Thương mại
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Học tập sau bậc cử nhân 
Bằng thạc sĩ

Bằng tiến sĩ

Bằng cấp chuyên môn

Sau khi nhận bằng cử nhân, nhiều sinh viên quyết định tiếp tục học lên để lấy bằng thạc sĩ. Bằng này yêu cầu phải 
nghiên cứu ít nhất một năm sau khi có bằng cử nhân.

Sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ, sinh viên có thể tiếp tục học để nhận bằng tiến sĩ (PhD hoặc EdD) bằng cách hoàn thành từ một 
đến ba năm học, vượt qua các kỳ thi tổng hợp, hoàn thành luận án và thường phải bảo vệ luận án bằng hình thức thuyết trình và 
vấn đáp.

Một số ngành nghề nhất định, chẳng hạn như y khoa, luật và nha khoa, yêu cầu phải có bằng cấp chuyên môn. 
Tùy vào lĩnh vực nghiên cứu, bằng cấp chuyên môn có thể được trao ở cấp độ cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Một số 
nghề nghiệp có nhiều hơn một cấp độ bằng cấp chuyên môn.

CÁ
C 

VĂ
N

 B
Ằ

N
G

 S
A

U
 Đ

Ạ
I H

Ọ
C

LẬP KẾ 
HOẠCH

BA là viết tắt của Bachelor of Arts (Cử 
nhân Khoa học xã hội) và thường yêu 
cầu học các môn ngoại ngữ.

BS là viết tắt của Bachelor of Science (Cử nhân 
Khoa học) và thường yêu cầu học các môn liên 
quan đến tư duy định lượng hoặc thống kê.

CỬ NHÂN KHOA HỌC XÃ HỘI 
(Bachelor of Arts, BA)

CỬ NHÂN KHOA HỌC 
(Bachelor of Science, BS)

Bằng cử nhân khoa học xã hội và cử nhân 
khoa học  KHÁC NHAU  như thế nào?
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Hãy đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố sau đối với bạn:
Học thuật
Chuyên ngành hiện có
Chương trình nâng cao
Chương trình du học

Vị trí địa lý
Môi trường đô thị, ngoại ô hoặc nông thôn
Sống trong hoặc ngoài khuôn viên trường
Khoảng cách từ nhà

Tài chính
Khả năng chi trả (học phí, bữa ăn,  
nhà ở, sách vở,  
tiền chi tiêu)
Cơ hội nhận học bổng

Giao lưu
Sự đa dạng của sinh viên 
Quy mô lớp học
Thể thao
Câu lạc bộ và các tổ chức sinh viên

1 2 3 4 5

Trường đại học phù hợp là trường đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của sinh viên về mặt học thuật, xã hội và tài 
chính. Trường đại học lý tưởng của bạn có thể khác với nơi gia đình hoặc bạn bè bạn từng theo học. Hãy tìm trường đại 
học phù hợp nhất với bạn. Sử dụng bảng dưới đây để tìm hiểu điều quan trọng nhất về một ngôi trường đại học và cân 
nhắc những điều đó khi bắt đầu quá trình tìm kiếm. 

Trường đại học phù hợp với bạn

thấp cao

Những nội dung cần tìm hiểu về trường:

Quy mô lớp học 
trung bình dành 
cho sinh viên 
năm nhất là bao 
nhiêu?

Tổng chi phí 
theo học là bao 

nhiêu?

Cửa hàng tạp 
hóa hoặc cửa 
hàng bán lẻ quy 
mô lớn gần nhất 
cách trường bao 
xa?

Trường có sự đa 

dạng trong cộng 

đồng sinh viên hay 

không (về sắc tộc, 

khu vực địa lý, thu 

nhập gia đình)?

TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG: 
Những sinh viên lựa chọn được trường phù hợp với mình 
về mặt học thuật, xã hội và tài chính có nhiều khả năng 
tiếp tục theo học và tốt nghiệp hơn.

LẬP KẾ 
HOẠCH

TẠI SAO ĐIỀU ĐÓ LẠI 

QUAN TRỌNG 
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Xem trang 10 để tìm hiểu về các loại hình trường đại học này tại bang Mississippi.

Tìm hiểu về các Loại hình trường Đại học:  

Tổ chức phi lợi nhuận vs. Tổ chức vì lợi nhuận
Các trường đại học phi lợi nhuận là những trường chuyển tiền từ học phí và lệ phí vào các chương trình giáo dục và 
cũng nhận tiền tài trợ từ chính quyền tiểu bang và liên bang, các khoản tài trợ và quyên góp. Cả trường đại học công lập 
và tư thục đều có thể là trường phi lợi nhuận.

Các trường đại học vì lợi nhuận do một công ty hoặc doanh nghiệp tư nhân sở hữu và điều hành và thường được quản 
lý bởi các nhà đầu tư và bên liên quan nhằm mục đích tạo ra doanh thu để sử dụng cho các mục đích phi giáo dục. 

Trường công lập và Trường tư thục
Các trường đại học công lập chủ yếu được tài trợ bởi chính quyền tiểu bang và có thể có các yêu cầu tuyển sinh được 
chuẩn hóa do tổ chức giáo dục sau trung học của tiểu bang quyết định.

Các trường đại học tư thục phụ thuộc rất nhiều vào học phí, lệ phí, tiền quyên góp của cựu sinh viên và tiền tài trợ để 
có được ngân sách tài trợ cho các chương trình học thuật của mình và có thể không nhận được kinh phí hoạt động từ 
chính quyền tiểu bang.

Cao đẳng Cộng đồng và Đại học Bốn năm
Hầu hết bằng cấp tại trường cao đẳng cộng đồng là chương trình kéo dài 1-2 năm (chứng chỉ và bằng cao đẳng), trong 
khi các trường đại học bốn năm cấp các bằng cấp đòi hỏi tối thiểu bốn năm để hoàn thành (bằng cử nhân). 

Bằng cao đẳng do trường cao đẳng cộng đồng cấp có thể được liên thông với một cơ sở giáo dục bốn năm để hoàn 
thành hai năm cuối của bằng cử nhân. Có nhiều chương trình 2+2.

HBCU và PWI
HBCU là các Trường Cao đẳng và Đại học dành cho người Mỹ gốc Phi được thành lập trong lịch sử, có sứ mệnh chính là 
đào tạo người Mỹ gốc Phi. HBCU mang đến cho mọi sinh viên, bất kể chủng tộc, cơ hội theo học và 
nhận bằng đại học.

PWI có đa số sinh viên da trắng là những trường mà sinh viên da trắng chiếm từ 50% tổng số sinh viên trở lên.

Có tính chọn lọc vs. Không có tính chọn lọc
Trường có tính chọn lọc không tuyển tất cả các ứng viên nộp hồ sơ. Mức độ chọn lọc được đo lường bằng tỷ lệ phần 
trăm sinh viên được nhận vào trường. Những trường này sử dụng nhiều tiêu chí trong quy trình đánh giá toàn diện, bao 
gồm kết quả học tập, điểm thi, thứ hạng trong lớp, thư giới thiệu, bài luận, năng khiếu đặc biệt, định hướng học thuật và 
các đặc điểm cá nhân.

LẬP KẾ 
HOẠCH
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Các trường đại học tại Mississippi

Belhaven University
belhaven.edu

Blue Mountain Christian University
bmc.edu

Millsaps College
millsaps.edu

Mississippi Christian University  
mc.edu

Rust College
rustcollege.edu

Southeastern Baptist College
southeasternbaptist.edu

Tougaloo College
tougaloo.edu

William Carey University
wmcarey.edu

Alcorn State University
alcorn.edu

Delta State University
deltastate.edu

Jackson State University 
jsums.edu

Mississippi State University
msstate.edu

Mississippi University for Women
muw.edu

Mississippi Valley State University
mvsu.edu

University of Mississippi
olemiss.edu

University of Southern Mississippi
usm.edu

ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG
Coahoma CC 
coahomacc.edu

Copiah-Lincoln CC 
colin.edu

East Central CC 
eccc.edu

East MS CC 
eastms.edu

Hinds CC 
hindscc.edu

Holmes CC 
holmescc.edu

Itawamba CC 
iccms.edu

Jones College
jcjc.edu

Meridian CC 
meridiancc.edu

MS Delta CC 
msdelta.edu

MS Gulf Coast CC 
mgccc.edu

Northeast MS CC 
nemcc.edu

Northwest MS CC 
northwestms.edu

Pearl River CC 
prcc.edu

Southwest MS CC 
smcc.edu

ĐẠI HỌC TƯ THỤC

NỘP HỒ SƠ CHỈ 
VỚI MỘT CÚ NHẤP 
CHUỘT
Nộp hồ sơ vào các trường này chỉ 
với một bộ hồ sơ tuyển sinh chung, 
Common Application®, 
tại commonapp.org.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ 
ĐẠI HỌC DÀNH CHO 
NGƯỜI MỸ GỐC PHI 
ĐƯỢC THÀNH LẬP TRONG 
LỊCH SỬ (HISTORICALLY 
BLACK COLLEGES AND 
UNIVERSITIES, HBCU)
Một trường cao đẳng hoặc đại học ban đầu 
được thành lập để đào tạo sinh viên Mỹ gốc Phi.

Tất cả các trường đại học 
được liệt kê đều là tổ chức 
phi lợi nhuận.

LẬP KẾ 
HOẠCH
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Trường đại học có tính chọn lọc

53.733 Hồ sơ đăng ký; 4% Được 
chấp nhận

43.419 Hồ sơ đăng ký; 37% Được chấp nhận 2.279 Hồ sơ Đăng ký; 59% Được chấp 
nhận

Quy trình nộp hồ sơ
Các trường đại học tuyển chọn có quy trình tuyển sinh khác nhau. Sinh viên sẽ lựa chọn 
phương thức phù hợp nhất với mình. Hãy cẩn thận! Một số phương thức nộp hồ sơ có tính 
ràng buộc hoặc hạn chế, nghĩa là sinh viên cam kết nhập học nếu được nhận. 

Thang đo tỷ lệ chọi của trường:
Bạn có thể xác định mức độ cạnh tranh của một trường đại học dựa trên tỷ lệ chọi của trường, tức là tỷ lệ phần trăm 
sinh viên được chấp nhận nhập học. Xem ví dụ về thang phân loại mức độ chọn lọc dưới đây:

Xét tuyển Thông thường - Sinh viên nộp hồ sơ theo 
thời hạn được công bố và thường nhận kết quả tuyển 
sinh chậm nhất vào ngày 1 tháng 4 của năm cuối trung 
học phổ thông.

Tuyển sinh Liên tục- Hồ sơ sẽ được đánh giá ngay khi 
nhận được thay vì phải chờ đánh giá tất cả hồ sơ sau 
thời hạn cố định.

Nộp đơn Sớm (Early Action, EA)- Người nộp đơn sẽ 
nộp đơn sớm và nhận được kết quả tuyển sinh cũng 
như gói hỗ trợ tài chính sớm. Nếu được nhận, sinh viên 
không bắt buộc phải nhập học. 

Xét tuyển sớm (Early Decision, ED) - Người nộp đơn sẽ 
nộp hồ sơ sớm và nhận kết quả tuyển sinh cũng như gói 
hỗ trợ tài chính sớm hơn. Đây là hình thức xét tuyển mang 
tính ràng buộc. Điều đó có nghĩa là sinh viên được nhận vào 
trường theo diện xét tuyển sớm có cam kết bắt buộc phải 
nhập học tại trường đó. Sinh viên chỉ có thể nộp đơn xin 
quyết định sớm vào một trường đại học.

Nộp đơn Sớm với Lựa chọn Duy nhất - Người nộp đơn 
sớm sẽ nhận được kết quả tuyển sinh và gói hỗ trợ tài chính 
sớm nhưng bạn không bị buộc 
phải theo học tại trường. Sinh viên không thể nộp hồ sơ vào 
trường khác theo diện Nộp đơn Sớm hay Quyết định Sớm. 

Khi tìm hiểu về các trường có tính chọn lọc, hãy xem 
tỷ lệ trúng tuyển trên trang web của trường hoặc 
trên College Navigator.

CÓ MỨC ĐỘ CHỌN LỌC CAO CÓ MỨC ĐỘ CHỌN LỌC KHÁ TRUNG BÌNH CÓ MỨC ĐỘ CHỌN LỌC THẤP

Bạn có thể nộp hồ sơ vào nhiều 
trường có tính chọn lọc thông qua 
một trong các hệ thống sau:
• �Coalition for College   
• �Common Black College 

Application®

• �QuestBridge – chương trình kết 
nối học sinh trung học năm cuối 
có thành tích học tập xuất sắc và 
hoàn cảnh kinh tế khó khăn với 
các trường đại học hàng đầu và 
các nguồn hỗ trợ tài chính.

TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG: 
Các hình thức nộp hồ sơ mang tính ràng buộc sẽ hạn chế khả 
năng so sánh các gói hỗ trợ tài chính giữa các trường. Đặt câu 
hỏi và tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn phương thức này.  

bạn cũng có thể 
chọn lọc trường 
phù hợp với mình!

nces.ed.gov/collegenavigator

các hình thức nộp hồ sơ 
không có tính hạn chế

các hình thức nộp hồ 
sơ có tính hạn chế

LẬP KẾ 
HOẠCH

SO  
VỚI

MẸO NHANH

TẠI SAO ĐIỀU ĐÓ LẠI 

QUAN TRỌNG 
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Chụp ảnh khi  
Thăm quan trường 
Săn tìm Đồ vật

Trao đổi hoặc phỏng vấn nhân 
viên tuyển sinh.

Hỏi thăm sinh viên về trường 
đại học đó cũng như cuộc sống 

trong khuôn viên trường.

Tìm hiểu một khoa, bộ môn 
hoặc tổ chức mà bạn có thể 
quan tâm khi học tại trường.

Xin thông tin về học bổng và hỗ 
trợ tài chính.

Đến thăm ký túc xá dành cho 
sinh viên năm nhất và tìm hiểu 

qua một trong những căn 
phòng nơi sinh viên ở.

Lấy một tờ báo sinh viên hoặc 
các ấn phẩm khác của trường.  

Tin tức và sự kiện mới nhất là gì?

Tham gia một lớp học 
đại học.

���Ghé thăm phòng ăn, thư viện và 
hiệu sách.

Tìm một bảng thông báo và tìm 
các sự kiện sắp tới của sinh viên.

��� Gặp gỡ và thu thập thông tin liên 
hệ từ một giáo sư trong lĩnh vực 

nghiên cứu của bạn.

Đi bộ hoặc lái xe quanh 
khuôn viên trường để xem 

việc di chuyển giữa các 
khu vực mất bao lâu.

Lấy, tham quan hoặc xác định một số đồ vật phổ biến sau 
đây có trong khuôn viên trường đại học để hình dung 
được về khuôn viên trường. Có nhiều hình thức tham quan 
trường đại học như tham quan trực tiếp (theo nhóm hoặc 
cá nhân), tham quan thực tế ảo (VR) hoặc xem video trực 
tuyến. Hãy truy cập trang web hoặc các kênh mạng xã hội 
của trường để tìm hiểu về các cơ hội này.

Ưu điểm

Trường 1:

Trường 2:

Trường 3:

Nhược điểm
Trường 1:

Trường 2:

Trường 3:

Đăng ảnh của bạn  
lên mạng xã hội  

với hashtag  
#G2CCampusVisit

LẬP KẾ 
HOẠCH



     Get2College | Sổ tay Chuẩn bị cho Đại học và Nghề nghiệp         13

Dù gặp họ tại hội chợ tuyển sinh hay trong chuyến tham quan trường, các đại diện tuyển sinh 
đại học đóng vai trò quan trọng trong việc tương tác với học sinh trung học và giải đáp các thắc 
mắc liên quan đến việc học đại học. Những câu hỏi sau đây sẽ giúp bắt đầu cuộc đối thoại một cách hiệu quả:

Trường của thầy/cô có gì đặc biệt? An ninh trong trường như thế nào?

Chương trình học nào là đặc biệt 
nhất ở ngôi trường này? Khu vực xung quanh trường như thế 

nào? Việc đi lại có dễ dàng không?

Cách tốt nhất để nhận những 
thông tin cập nhật về trường là?

Những sinh viên theo học ở ngôi 
trường này như thế nào? Phần lớn 
họ đến từ đâu?

Sinh viên thường tụ tập ở đâu 
trong khuôn viên trường?

Áp lực học tập và khối lượng công 
việc như thế nào?

Có hoạt động nào cho sinh viên vào 
cuối tuần không hay hầu hết sinh 
viên đều sẽ về nhà?

Có những dịch vụ hỗ trợ nào (học 
thuật, cố vấn, gia sư, v.v.)?

Ở đây có những lựa chọn ăn uống 
và chi tiêu linh hoạt nào?

Giao thông công cộng quanh 
trường và khu này như thế nào?

Có những lựa chọn nhà ở nào cho 
sinh viên năm nhất?

Khoa đào tạo sẽ như thế nào? 
Giảng viên có dễ tiếp cận ngoài 
giờ học không?

Sinh viên có bắt buộc phải sống 
trong ký túc xá không? Nếu có thì 
trong bao nhiêu năm?

Có cơ hội thực tập không?

Trường có khu liên hợp thể thao 
hoặc trung tâm thể dục thể chất 
không?

Có hỗ trợ tìm việc làm cho sinh 
viên mới tốt nghiệp không?

Những câu lạc bộ và hoạt động 
ngoại khóa nào được sinh viên 
tham gia nhiều nhất?

Trường có các phòng khám trong 
khuôn viên không (y tế, dược, sức 
khỏe tâm thần)?

20

LẬP KẾ 
HOẠCH

Câu hỏi dành cho đại diện trường
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Sinh viên là Vận động viên

Giải thích về các hạng Thi đấu thể thao Đại học 

Các trường thuộc NCAA ở bang Mississippi được phân theo những hạng nào?

Sinh viên là vận động viên phải đăng ký với Trung tâm Xét điều kiện NCAA (eligibilitycenter.org) để được thi 
đấu ở Hạng I hoặc Hạng II tại các trường đại học. Bạn nên đăng ký với NCAA 
vào đầu năm lớp 11. 

Bạn phải gửi bảng điểm trung học phổ thông của mình đến tài khoản Trung tâm Xét điều kiện. 

NCAA có ba loại tài khoản: Hồ sơ Cơ bản, Hồ sơ Học thuật và Tư cách Nghiệp dư và Hồ sơ chỉ xác minh Tư cách 
Nghiệp dư. Nếu dự định thi đấu ở Hạng I hoặc Hạng II, bạn phải hoàn thành hồ sơ học thuật và tư cách nghiệp dư 
(kèm lệ phí hoặc giấy miễn lệ phí) trước khi nhận học bổng hoặc tham gia thi đấu. Lưu ý: Hạng II cho phép sinh 
viên thực hiện các chuyến thăm trường chính thức chỉ với Hồ sơ Cơ bản, nhưng vẫn yêu cầu Hồ sơ Học thuật và Tư 
cách Nghiệp dư để nhận hỗ trợ tài chính hoặc tham gia thi đấu.

Bạn cũng nên cập nhật thông tin về quá trình tham gia thể thao trên tài khoản của mình mỗi học kỳ cho đến khi 
nhận được chứng nhận cuối cùng về tình trạng đủ điều kiện (thường vào thời điểm tốt nghiệp).  

Để đăng ký với NCAA, bạn sẽ cần email, thông tin cá nhân và học tập, lịch sử tham gia thể thao (đội tuyển, giải 
thưởng, huấn luyện viên và các hoạt động quảng bá năng lực thể thao) và lệ phí $110. Lệ phí này được miễn 
nếu bạn đủ điều kiện hưởng chương trình bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. 

Hạng I: 

Các trường quy mô lớn với mức độ cạnh 
tranh thể thao cao. Thường có học bổng 
thể thao toàn phần.

Hạng II:

Các trường quy mô trung bình, có 
tính cạnh tranh cao, có một số học 
bổng thể thao.

Hạng III:

Các trường quy mô nhỏ hơn, chú 
trọng nhiều hơn đến học thuật, không 
cấp học bổng thể thao.

Hạng I

Điều kiện tham gia NCAA: Những điều cần biết

Hạng II Hạng III
ALCORN

JACKSON STATE

UNIVERSITY OF MS

MS STATE

MS VALLEY STATE

UNIVERSITY OF 
SOUTHERN MS

DELTA STATE

MS CHRISTIAN 
UNIVERSITY (MC)

BELHAVEN

MILLSAPS

MS UNIVERSITY FOR 
WOMEN (MUW)

* Chi tiết có thể thay đổi. Truy cập eligiblitycenter.org để biết thông tin mới nhất. 

Bạn có thể thấy rằng một số môn thể thao tại các trường này thi đấu ở những hạng khác nhau.

LẬP KẾ 
HOẠCH

http://act.org
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Trường MS nào?

Trường MS nào?

Những điều Cần biết

Những điều Cần biết

NAIA là tổ chức quản lý thể thao dành cho các trường cao đẳng và đại học quy mô nhỏ, chủ yếu là trường tư thục, 
trên khắp Bắc Mỹ.

Blue Mountain Christian, Rust College, Tougaloo College, William Carey University

•	 Điều kiện đủ tư cách thi đấu dành cho sinh viên năm nhất khá đơn giản. NAIA không yêu cầu các môn học cốt 
lõi và việc xác nhận đủ điều kiện có thể được thực hiện ngay từ cuối năm lớp 11.

•	 Tất cả sinh viên là vận động viên (học sinh trung học hoặc sinh viên chuyển trường) phải đăng ký với Trung tâm 
Xét điều kiện NAIA (PlayNAIA.org) để được thi đấu thể thao tại các trường thuộc NAIA. 

•	 Để đăng ký với NAIA, bạn cần cung cấp Thông tin liên hệ, Danh sách các trường đã theo học, Lịch sử tham gia 
thể thao, điểm ACT®/SAT® , bảng điểm chính thức do cố vấn học tập cung cấp, lệ phí một lần là $110. Miễn lệ phí 
được áp dụng cho những học sinh đủ điều kiện hưởng chương trình bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. 

•	 Trong hệ thống NAIA, chỉ các vận động viên nghiệp dư mới được phép thi đấu. Điều này có nghĩa là bạn tham 
gia thể thao vì mục tiêu học tập, niềm vui cá nhân và tình yêu đối với môn thể thao đó, chứ không phải vì tiền 
bạc hoặc các lợi ích vật chất khác.

•	 Để thi đấu trong hệ thống NJCAA, bạn cần tốt nghiệp trung học phổ 
thông (bằng tốt nghiệp, GED hoặc văn bằng tương đương), đăng ký học 
toàn thời gian (thường là 12 tín chỉ) và duy trì kết quả học tập đạt yêu cầu. 

•	 Bạn phải duy trì tư cách vận động viên nghiệp dư: không tham gia thể thao 
chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp và không nhận bất kỳ khoản thù 
lao nào ngoài các chi phí liên quan đến hoạt động thể thao. Yêu cầu này 
được áp dụng kể từ khi bạn đủ 19 tuổi hoặc khi bạn đăng ký học toàn thời 
gian, tùy điều kiện nào đến trước. Luôn kiểm tra với giám đốc thể thao của 
trường để bảo đảm bạn đáp ứng các yêu cầu hiện hành. 

•	 NJCAA sử dụng Thư cam kết Thi đấu (Letter of Intent, LOI), văn bản ràng 
buộc bạn với một trường thuộc NJCAA trong thời hạn một năm. Sau khi ký, 
các trường khác phải ngừng tuyển mộ bạn. 

•	 Sau năm lớp 11, các vận động viên học sinh có thể tham gia các chuyến 
thăm trường chính thức, nhưng chỉ được thực hiện một chuyến thăm 
chính thức tại mỗi trường thuộc NJCAA. 

Tất cả các Trường cao đẳng Cộng đồng tại Tiểu bang Mississippi.

NJCAA là tổ chức quản lý thể thao dành cho các trường cao đẳng hệ hai năm và cũng có Hạng I, II và III riêng.

NAIA

Điều kiện tham gia NCAA: Những điều cần biết

Njcaa

Một số trường đại học quy mô nhỏ thuộc các hiệp hội thể thao khác, vì vậy đừng ngạc nhiên nếu 
bạn nghe đến những tổ chức ngoài NCAA, NAIA hoặc NJCAA.

Điều cần ghi nhớ: 

NJCAA không phải là lựa 

chọn dự phòng. Đây là một lộ 

trình chiến lược để phát triển 

năng lực, thi đấu và chuyển 

tiếp lên các bậc học hoặc 

chương trình cao hơn. 

Bạn có thể thấy rằng một số môn thể thao tại các trường này thi đấu ở những hạng khác nhau.

LẬP KẾ 
HOẠCH

MẸO NHANH
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Hội chợ Đại học và 
Nghề nghiệp

Việc cần làm
Việc không nên làm

Hội chợ đại học và nghề nghiệp là cơ hội tuyệt 
vời để khám phá nhiều lựa chọn tại cùng một 
địa điểm. Bạn sẽ có cơ hội trò chuyện với đại 
diện của các trường cao đẳng, đại học, quân 
đội và cả doanh nghiệp. Các đại diện này có 
thể đến từ những lĩnh vực như công nghệ, y 
tế, kinh doanh, an toàn công cộng và sản xuất. 
Những sự kiện này giúp bạn thu thập thông tin, 
xây dựng các mối quan hệ và đặt ra những câu 
hỏi quan trọng đối với bản thân. 

Khi tham dự hội chợ đại học và nghề nghiệp, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Cho dù trò chuyện với đại diện 
trường, người trong quân đội hay một công ty đang tìm kiếm các ứng viên tương lai, cách bạn thể hiện bản 
thân sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Để tự tin và tận dụng tối đa thời gian của mình, hãy tham khảo các gợi ý dưới 
đây về những việc nên và không nên làm tại hội chợ đại học và nghề nghiệp.

Tự giới thiệu bản thân (họ 
tên, trường học và khối lớp).

Ăn mặc không phù hợp.

Để cha mẹ trao đổi.

Sử dụng điện thoại.

Hỏi đại diện tuyển sinh “hãy giới thiệu về trường” mà không nêu rõ lĩnh vực bạn quan tâm.

Bắt tay thật chắc với 
đại diện tuyển sinh.

Hỏi về một chương trình 
cụ thể.

Giao tiếp bằng mắt.

Xin danh thiếp từ các đại 
diện tuyển sinh và gửi thư 
điện tử cho họ ngay sau sự 
kiện.

những việc nên và không nên làm tại 
hội chợ đại học và nghề nghiệp

LẬP KẾ 
HOẠCH
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Những nghề nghiệp 
phù hợp với sở thích 

của tôi:
Nghề nghiệp là hành 

trình lâu dài của một cá 
nhân trong lực lượng lao 

động.

Lựa chọn nghề nghiệp hàng đầu Lựa chọn chuyên ngành hàng đầu Lựa chọn trường đại học hàng đầu

Những chuyên chính 
ngành phù hợp với 
định hướng nghề 

nghiệp của tôi:
Chuyên ngành chính là 

chương trình học chính cho 
phép bạn chuyên sâu vào 

một lĩnh vực nhất định.

Các trường đại học 
phù hợp với tôi về 

mặt học thuật:

Email hoặc điện thoại 
của cán bộ tuyển sinh

Tên cán bộ tuyển sinhCác trường đại học 
phù hợp hàng đầu

2.
3.
4.
5.

1.

Điều khiến bạn ngạc nhiên nhất khi tìm hiểu 
về các trường đại học và nghề nghiệp là gì?

LẬP KẾ 
HOẠCH
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Lộ trình sự nghiệp của tôi là gì?

Tôi tự coi mình là...

Biết tổ chức

Có đầu óc 
phản biện

Mạnh mẽ

Thực tế

Chuẩn xác

Diễn đạt tốt

Tiết kiệm

Khéo tay 

Hiệu quả

Năng nổ

Đáng tin

Tò mò

Kiên trì

Đúng mực

Đầy đam mê

Thận trọng

Kiên nhẫn

Hóm hỉnh

Biết giúp đỡ

Khác thường

Chu đáo

Hào hiệp

Độc lập

Hoạt ngôn

Trách nhiệm

Cạnh tranh

Tích cực

Ưa mạo hiểm

Kín đáo

Khác biệt

Quyết đoán

Sáng tạo

Hấp tấp

Nhạy cảm

Bền bỉ

Năng khiếu 
thể thao

Khoanh tròn những phẩm chất mô tả đúng nhất về bạn ở cột bên trái. 
Tổng hợp kết quả của bạn và tìm nhóm tính cách phù hợp ở cột bên phải. Bạn có thể có những đặc 
điểm thuộc nhiều nhóm tính cách khác nhau, nhưng việc xác định những nhóm nổi trội nhất sẽ giúp 
bạn khám phá các lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

Serena Williams
Người hành động

Mr. Beast
Người giúp đỡ

Barack Obama
Người thuyết phục

Billie Eilish
Người sáng tạo

Biết tổ chức
Chuẩn xác
Tiết kiệm
Hiệu quả
Kiên trì
Đúng mực
Bạn là người tổ chức (Organizer, 
O). Nghề nghiệp phù hợp là các 
công việc trong cơ quan chính 
phủ, công ty kế toán hoặc kiểm 
soát chất lượng và thanh tra. 
Cạnh tranh
Tích cực
Ưa mạo hiểm
Quyết đoán
Hóm hỉnh
Mạnh mẽ
Bạn là người thuyết phục 
(Persuader, P). Hãy cân nhắc 
nghề nghiệp trong lĩnh vực bán 
hàng, chính trị, kinh doanh hoặc 
dịch vụ pháp lý. 
Độc lập
Tò mò
Năng nổ
Thận trọng
Khác biệt
Có đầu óc phản biện
Bạn là người suy nghĩ (Thinker, 
T). Hãy cân nhắc những công việc 
trong các ngành như y học, khoa 
học, kỹ thuật hoặc công nghệ máy 
tính. 

Trách nhiệm
Kiên nhẫn
Biết giúp đỡ
Chu đáo
Hào hiệp
Hoạt ngôn
Bạn là người trợ giúp (Helper, 
H). Những nghề nghiệp trong 
lĩnh vực giáo dục, dịch vụ y tế, sức 
khỏe tâm thần hoặc chăm sóc trẻ 
em rất phù hợp với người hỗ trợ.
Sáng tạo
Đầy đam mê
Hấp tấp
Diễn đạt tốt
Nhạy cảm
Khác thường
Bạn là người sáng tạo (Creator, 
C). Hãy tìm kiếm nghề nghiệp 
trong lĩnh vực âm nhạc, quảng 
cáo, nhiếp ảnh hoặc sân khấu.

Bền bỉ
Năng khiếu thể thao
Đáng tin
Kín đáo
Thực tế
Khéo tay
Bạn là người hành động (Doer, 
D). Người làm việc này có thể làm 
việc trong các ngành như xây 
dựng, nông nghiệp, dịch vụ bảo 
vệ hoặc kỹ thuật. 

Tôi là ...

Dưới đây là một số ví dụ về các nhóm tính cách:

BƯỚC

1

LẬP KẾ 
HOẠCH
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Dựa trên các nghề nghiệp và lĩnh vực được gợi ý phù hợp với tính cách của bạn, hãy xác định các nhà 
tuyển dụng tại Mississippi đang tuyển dụng những người có đặc điểm tính cách tương tự. 

Các công ty Lớn nhất tại  
Mississippi

Nghề nghiệp
Nghề nghiệp

Lương
Trung 
bình

Trình độ
Cấp bậc

Quản lý Dịch vụ Y tế và Sức 
khỏe

$103.770 Bằng cử nhân

Quản lý Tài chính $123.590 Bằng cử nhân

Nhà phát triển Phần mềm $87.990 Bằng cử nhân

Kỹ sư Công nghiệp $96.060 Bằng cử nhân

Chuyên viên Phân tích 
Quản lý

$88.590 Bằng cử nhân

Quản lý Hệ thống 
Máy tính và Thông tin

$126.210 Chứng chỉ

Tổng giám đốc và Quản lý 
Điều hành

$112.540 Bằng cử nhân

Quản lý Xây dựng $103.850 Bằng cử nhân

Chuyên gia Kho vận $79.540 Bằng cử nhân

Tài chính Cá nhân 
Tư vấn

$154.090 Bằng cử nhân

Quản lý Vận chuyển, Lưu trữ 
và Phân phối

$88.420 Bằng cử nhân

Quản lý Dự án 
Chuyên gia

$85.410 Bằng cử nhân

Kỹ sư Cơ khí $96.510 Bằng cử nhân

Quản lý Dịch vụ Hành chính $108.520 Chứng chỉ

Bảo mật Thông tin 
Nhà phân tích

$89.910 Bằng cử nhân

Kỹ sư điện $102.990 Bằng cử nhân

Trợ lý Vật lý Trị liệu $60.570 Bằng cao đẳng

Những nghề nghiệp có Nhu cầu 
tuyển dụng cao và Tiềm năng 
tăng trưởng tại Mississippi

Nguồn: Ithaka S+R
Ngày: 2026

Sắp xếp theo mức độ nhu cầu tuyển dụng cao nhất. 

Nguồn: Accelerate MS, 2026

BƯỚC

2

1.	 Wal-Mart
Associates Inc.
Cửa hàng bán lẻ trên toàn tiểu bang
Số lượng nhân viên: 25.000+ 
Tuyển dụng: Người thuyết phục, Người 
tổ chức, Người suy nghĩ, Người sáng 
tạo và Người hành động 

2.	 Huntington Ingalls Inc.
Pascagoula
Số lượng nhân viên: 11.000 
Tuyển dụng: Người hành động, Người 
suy nghĩ, Người tổ chức và Người 
thuyết phục 

3.	 North Mississippi Medical 
Center Inc.
Bệnh viện Tupelo và các bệnh viện 
trong khu vực
Số lượng nhân viên: 7.200
Tuyển dụng: Người giúp đỡ, Người suy 
nghĩ, Người tổ chức, Người thuyết phục, 
Người sáng tạo và Người hành động   

4.	 Nissan North America Inc.
Canton
Số lượng nhân viên: 6.400
Tuyển dụng: Người hành động, Người 
suy nghĩ, Người tổ chức, Người thuyết 
phục và Người sáng tạo

5.	 Ashley Furniture Industries 
Inc. 
Ecru, Ripley, Verona, Saltillo, Tupelo
Số lượng nhân viên: Hơn 6.000 
Tuyển dụng: Người sáng tạo, Người hành 
động, Người suy nghĩ và Người tổ chức

6.	 Amazon.com
Services Inc.
Olive Branch, Byhalia, Jackson
Số lượng nhân viên: 5.000-6.000
Tuyển dụng: Người tổ chức và Người 
hành động

7.	 Peco Foods Inc.
West Point, Bay Springs, Sebastopol
Số lượng nhân viên: 4.000-5.000 
Tuyển dụng: Người hành động và 
Người suy nghĩ

8.	 Sanderson Farms Inc. 
Laurel, McComb, Hazlehurst  
Số lượng nhân viên: Hơn 4.600 
Tuyển dụng: Người hành động, Người 
suy nghĩ, Người tổ chức, Người thuyết 
phục và Người sáng tạo, 

9.	 Beau Rivage Resort & 
Casino Inc.
Biloxi
Số lượng nhân viên: 4.000 
Tuyển dụng: Người thuyết phục, 
Người tổ chức, Người sáng tạo và 
Người hành động

10.	 Tyson Foods Inc.
Forest, Carthage,
Khu vực Union City
Số lượng nhân viên: 3.000-4.000  
Tuyển dụng: Người hành động, Người 
tổ chức, Người sáng tạo và Người 
thuyết phục    

11.	 Koch Foods of MS LLC
Morton, Forest
Số lượng nhân viên: 3.000-4.000 
Tuyển dụng: Người hành động, Người 
suy nghĩ, Người tổ chức và Người 
thuyết phục 

12.	 Dolgengroup LLC (Dollar 
General)
Cửa hàng bán lẻ trên toàn tiểu 
bang
Số lượng nhân viên: 3.000-4.000 
Tuyển dụng: Người thuyết phục, 
Người tổ chức và Người hành động

13.	 Howard Industries Inc.
Laurel
Số lượng nhân viên: 3.700 
Tuyển dụng: Người hành động, Người 
suy nghĩ, Người tổ chức, Người thuyết 
phục

14.	 Milwaukee Electric Tool 
Corporation
Olive Branch
Số lượng nhân viên: 3.600 
Employs: Người hành động, Người 
suy nghĩ, Người tổ chức, Người thuyết 
phục 	và Người sáng tạo

15.	 Lowes Home Centers Inc.
Cửa hàng bán lẻ trên toàn tiểu 
bang
Số lượng nhân viên: 2.500-3.000 
Tuyển dụng: Người thuyết phục, Người 
tổ chức và Người giúp đỡ

Quét mã QR 
để khám phá 
thêm nhiều 
nghề nghiệp 
khác

LẬP KẾ 
HOẠCH
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Thang sự nghiệp là gì? Nói một cách ngắn gọn, đó là sự thăng tiến. Sự thăng tiến này thường có thể đạt 
được bằng cách đi từ vị trí cấp thấp lên những nghề nghiệp có bằng cấp cao hơn và mức lương cao hơn. 
Thang sự nghiệp trong nhiều ngành có thể cung cấp nhiều con đường khác nhau dẫn đến những sự nghiệp 
thú vị và đáng giá. 

Mặc dù các bậc thang này cho bạn thấy một số ví dụ về cách thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng bạn 
vẫn có thể bắt đầu từ bất kỳ vị trí nào trên bậc thang này nếu được đào tạo và giáo dục phù hợp. 
Dưới đây là một ví dụ về thang sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

CNA
Trợ lý điều dưỡng 
được chứng nhận

LPN
Điều dưỡng Thực 

hành Được cấp phép

•	 Trợ lý điều dưỡng được 
chứng nhận (Certified 
Nursing Assistant, CNA) hỗ 
trợ bệnh nhân trong các 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
trực tiếp, thường dưới sự 
giám sát của điều dưỡng 
viên. CNA cũng có thể được 
gọi là trợ lý điều dưỡng, trợ 
lý y tá hoặc trợ lý chăm sóc 
bệnh nhân.

•	 Hoàn thành chương trình 
đào tạo lấy chứng chỉ CNA 
kéo dài 4-12 tuần.

•	 Có thể hoàn thành trong 
thời gian học trung học ở 
một số khu vực.

•	 Mức lương trung bình: 
$31.750

•	 Số cơ hội việc làm trung 
bình tại MS: 1.700

•	 Điều dưỡng thực hành 
được cấp phép (Licensed 
Practical Nurse, LPN) là 
điều dưỡng thực hiện các 
nhiệm vụ y tế cơ bản, bao 
gồm theo dõi các dấu hiệu 
sinh tồn và hỗ trợ cho  
bệnh nhân ăn uống.  
LPN làm việc dưới sự chỉ 
đạo của điều dưỡng có 
đăng ký (Registered Nurses, 
RN) và bác sĩ.

•	 Chương trình điều dưỡng 
thực hành là chương trình 
kéo dài ba học kỳ được 
cung cấp tại các trường 
cao đẳng cộng đồng địa 
phương nơi cấp chứng chỉ 
nghề.

•	 Mức lương trung bình: 
$49.960

•	 Số cơ hội việc làm trung 
bình tại MS: 743
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Lộ trình nghề nghiệp của công việc bạn quan 
tâm trông như thế nào?

LỘ TRÌNH NGHỀ NGHIỆP

LẬP KẾ 
HOẠCH
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NP
Điều dưỡng Thực 

hành Nâng cao 

RN
Điều dưỡng  
Có đăng ký 

BSN
Điều dưỡng  
Có đăng ký 

•	 Điều dưỡng viên là nhân viên 
y tế được cơ quan có thẩm 
quyền cấp phép hành nghề 
để cung cấp và điều phối 
việc chăm sóc người bệnh 
sau khi hoàn thành chương 
trình đào tạo chuyên môn và 
vượt qua kỳ thi quốc gia toàn 
diện (NCLEX-RN). Điều dưỡng 
có đăng ký đảm nhiệm nhiều 
vai trò công việc trong chăm 
sóc bệnh nhân trực tiếp và 
hiện nay có thể theo đuổi 
một chuyên môn trong bất 
kỳ lĩnh vực chăm sóc y tế nào.

•	 Người theo học chương trình 
chuyển tiếp cấp tốc từ LPN 
lên RN thường có thể hoàn 
thành chương trình này trong 
hai học kỳ tại một trường cao 
đẳng cộng đồng địa phương 
nơi họ sẽ được cấp Bằng cao 
đẳng.

•	 Các chương trình điều dưỡng 
cấp Bằng cao đẳng Truyền 
thống được hoàn tất trong 
bốn học kỳ và người học sẽ 
được cấp Bằng cao đẳng. 

•	 Mức lương trung bình: 
$61.250

•	 Số cơ hội việc làm trung bình 
tại MS: 2.100

•	 Bằng Cử nhân Khoa học Điều 
dưỡng là văn bằng bậc đại 
học dành cho điều dưỡng 
viên (Registered Nurse, RN), 
cung cấp kiến thức về công 
nghệ chăm sóc người bệnh, 
nghiên cứu, nâng cao sức 
khỏe, an toàn và chất lượng 
trong hệ thống y tế.

•	 Có các chương trình liên 
thông từ điều dưỡng (RN) hệ 
cao đẳng (ADN) lên cử nhân 
(BSN). Sau khi hoàn thành các 
học phần bổ sung, thường 
trong khoảng 12 tháng, 
người học sẽ nhận được 
bằng cử nhân.

•	 Chương trình BSN truyền 
thống được hoàn tất trong 
bốn học kỳ và người học 
được cấp Bằng cử nhân.

•	 Mức lương trung bình: 
$79.470

•	 Số cơ hội việc làm trung bình 
tại MS: 1.856

•	 Điều dưỡng thực hành 
nâng cao làm việc trực tiếp 
với bệnh nhân và thường 
chịu trách nhiệm cung cấp 
dịch vụ chăm sóc khẩn cấp, 
chăm sóc chính và chăm sóc 
chuyên khoa cho một nhóm 
người cụ thể. Họ có khả năng 
chẩn đoán, điều trị và quản 
lý việc chăm sóc bệnh nhân 
dưới sự giám sát của một bác 
sĩ cộng tác.

•	 Các chương trình BSN đến 
Điều dưỡng Thực hành Nâng 
cao (Nurse Practitioner, NP) 
thường được hoàn tất trong 
2 năm và người học sẽ có 
bằng Thạc sĩ.

•	 Mức lương Trung bình: 
$122.930

•	 Số cơ hội việc làm trung bình 
tại MS: 396

LẬP KẾ 
HOẠCH

TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG: 
Lộ trình nghề nghiệp cho thấy việc học tập và nâng 
cao trình độ có thể được xây dựng và phát triển theo 
thời gian. Việc bắt đầu ở một vị trí thấp hơn không giới 
hạn cơ hội của bạn mà có thể giúp bạn tiến gần hơn 
đến mục tiêu nghề nghiệp dài hạn. TẠI SAO ĐIỀU ĐÓ LẠI 

QUAN TRỌNG 
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Bạn có đang đi 
đúng hướng để 
thành công ở bậc 
đại học không?

Sơ yếu lý lịch Học tập
Là tài liệu tập trung vào quá trình học tập của bạn, 
bao gồm các môn học, điểm số, dự án, hoạt động, 
vai trò lãnh đạo và các thành tích học tập. Tài liệu 
này có thể được sử dụng khi nộp hồ sơ tuyển sinh 
đại học, xin học bổng hoặc tham gia các chương 
trình đặc biệt.	

ACT® WorkKeys®
WorkKeys® là hệ thống đánh giá và chương trình 
đào tạo nhằm xây dựng và đo lường các kỹ năng 
thiết yếu tại nơi làm việc, những kỹ năng có thể 
ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và gia tăng cơ 
hội tìm việc cũng như thăng tiến nghề nghiệp.

Chương trình học Dự bị Đại học (College 
Preparatory Curriculum, CPC)
Danh sách các lớp học bắt buộc ở trường trung học 
để được nhận vào một trường đại học công lập 4 
năm tại MS. 

Giờ tín chỉ 
Các lớp học đại học được đo bằng tín chỉ. Một giờ 
học trên lớp mỗi tuần tương đương với 1 tín chỉ 
mỗi học kỳ. 
Hầu hết các lớp tại đại học kéo dài 3 giờ đồng hồ 
mỗi lớp. Đăng ký học toàn thời gian tương đương 
tối thiểu 12 tín chỉ mỗi học kỳ để đủ điều kiện nhận 
hỗ trợ tài chính của bang Mississippi và liên bang.

Điều kiện tiền đề
Đây là môn học mà sinh viên phải hoàn thành đạt 
yêu cầu trước khi được đăng ký học môn ở trình 
độ cao hơn.

Sơ yếu lý lịch Nghề nghiệp
Là tài liệu tập trung vào kinh nghiệm làm việc, kỹ 
năng nghề nghiệp và các thành tích liên quan 
đến một công việc cụ thể.

Kỳ
Học kỳ là khóa nửa năm tại trường đại học, 
thường kéo dài 14-16 tuần.

Đề cương khóa học
Đề cương môn học là tài liệu tóm tắt những 
thông tin quan trọng về một học phần. Do giảng 
viên biên soạn, đề cương bao gồm các mốc thời 
gian quan trọng, bài tập, yêu cầu và quy định của 
môn học.

Thuật ngữ Cần biết

CHUẨN BỊ

Đã đến lúc   

chuẩn bị
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LỰA CHỌN 3LỰA CHỌN 2LỰA CHỌN 1

Yêu cầu Tuyển sinh Đại học

Các lựa chọn tuyển sinh dành cho Sinh viên Chuyển tiếp

Loại hình chính sách tuyển sinh phụ thuộc vào từng trường. 
Dưới đây là các hình thức tuyển sinh phổ biến tại Mississippi: 

Các trường tiếp nhận sinh viên theo 
hình thức cuốn chiếu mà không yêu cầu 

điểm GPA hoặc điểm thi tối thiểu đối 
với người có bằng tốt nghiệp trung học 
phổ thông hoặc văn bằng tương đương.

Hồ sơ tuyển sinh được đánh giá 
ngay khi được nhận thay vì chờ 
đến sau hạn chót mới đánh giá 

toàn bộ hồ sơ. 

Quyết định tuyển sinh được đưa 
ra dựa trên nhiều yếu tố, bao 

gồm điểm trung bình học tập, 
độ khó của chương trình học, 

bài luận và thư giới thiệu.

Xét tuyển Mở Xét tuyển Cuốn chiếu Xét tuyển Toàn diện

Trường công lập theo chương trình 2 NĂM 
Tất cả 15 trường cao đẳng cộng đồng tại Mississippi đều áp dụng chính sách xét tuyển mở, nghĩa là tiếp nhận sinh viên 
theo hình thức cuốn chiếu mà không yêu cầu điểm GPA hoặc điểm thi tối thiểu đối với người có bằng tốt nghiệp trung 
học phổ thông hoặc văn bằng tương đương. 

Nếu chuyển từ một trường cao đẳng cộng đồng sang một trường đại học công lập hệ 4 năm tại 
Mississippi, bạn có ba lựa chọn để được xét tuyển chính thức:

Hoàn thành bằng Cao 
đẳng Khoa học xã hội 
tại một trường cao đẳng 
cộng đồng hoặc cao 
đẳng cơ sở được công 
nhận trong khu vực và 
đạt mức điểm GPA theo 
yêu cầu của trường tiếp 
nhận.

Hoàn thành 30 tín chỉ học 
tập với điểm GPA từ 2,0 trở 
lên cho các học phần đó 
và đạt điểm GPA tích lũy 
từ 2,0 trở lên đối với toàn 
bộ số tín chỉ đã đăng ký*. 

Đáp ứng các yêu cầu dành cho sinh 
viên năm nhất (dựa trên điểm ACT® 
hoặc SAT® và học bạ trung học phổ 
thông) và đạt điểm GPA tích lũy từ 2,0 
trở lên đối với toàn bộ số tín chỉ đã 
đăng ký*. 

Việc chuyển từ một trường đại học hệ 
4 năm sang một trường đại học hệ 4 
năm khác cũng là một lựa chọn. 

Bạn nên liên hệ trực tiếp với văn phòng 
tuyển sinh của trường dự định chuyển 
đến để tìm hiểu và rà soát các yêu cầu 
tuyển sinh dành cho sinh viên chuyển 
tiếp từ các trường đại học hệ 4 năm.

* Được tính theo phương 
pháp của trường mà bạn 
chuyển đến. 

CHUẨN BỊ
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Trường công lập theo Chương trình 4 NĂM 
Nếu muốn theo học tại một trong tám trường đại học công lập của Mississippi (IHL), bạn cần đáp ứng các yêu 
cầu của một trong các lộ trình tuyển sinh.

Hoàn thành chương 
trình CPC với điểm 

trung bình trung học 
tích lũy tối thiểu là 3,2 
(Grade Point Average, 
GPA) hoặc điểm được 

xác định bởi trường đại 
học IHL

Hoàn thành chương trình 
CPC với điểm GPA tích lũy 
trung học phổ thông tối 
thiểu 2,0 (hoặc theo quy 
định của trường đại học 

công lập Mississippi) và đạt 
từ 18 điểm ACT® trở lên

Hoàn thành chương trình CPC 
với điểm GPA tích lũy trung học 
phổ thông tối thiểu 2,50 (hoặc 
theo quy định của trường đại 

học công lập Mississippi), hoặc 
xếp trong nhóm 50% có thành 
tích cao nhất của lớp và đạt từ 

16 điểm ACT® trở lên 

 Các tiêu chuẩn của NCAA 
Hạng I dành cho vận động 
viên sinh viên được xếp loại 

đủ điều kiện đầy đủ hoặc 
đủ điều kiện học thuật có 
điều kiện được công nhận 

là tương đương với các tiêu 
chuẩn tuyển sinh do Hội 

đồng quy định.
Để biết thêm thông tin, hãy 
truy cập eligibilitycenter.org.

GPA 2,5
tối thiểu hoặc top 

50% của lớp

Hoàn thành yêu 
cầu tốt nghiệp 
bậc trung học

Hoàn thành yêu 
cầu tốt nghiệp 
bậc trung học

Hoàn thành yêu 
cầu tốt nghiệp 
bậc trung học

GPA 2,0
tối thiểu hoặc top 

50% của lớp

GPA 3,2
tối thiểu

CPC
Chương trình 

Giảng dạy Dự bị 
Đại học

CPC
Chương trình Giảng 
dạy Dự bị Đại học

CPC
Chương trình 

Giảng dạy Dự bị 
Đại học

NCAA
 Hiệp hội Thể thao 
Đại học Quốc gia

16+ACT 18+ACT

Những sinh viên không đáp ứng các 
tiêu chí nêu trên vẫn có thể đủ điều 
kiện được xét tuyển và có thể được 
trường đại học IHL xem xét riêng. Quá 
trình xem xét sẽ bao gồm việc đánh 
giá kết quả học tập ở trung học phổ 
thông, điểm ACT® hoặc SAT® (nếu có), 
kết quả kiểm tra xếp lớp, sở thích và 
năng khiếu đặc biệt, các kỹ năng cá 

nhân và các yếu tố phi nhận thức khác. Kết quả đánh giá sẽ 
thuộc một trong các nhóm sau: (1) Được tuyển sinh đầy đủ, 
hoặc (2) Được tuyển sinh đầy đủ nhưng còn thiếu hụt về 
học thuật (bắt buộc tham gia chương trình bổ trợ tập trung 
vào các môn học trung học phổ thông như tiếng Anh, đọc 
hiểu và toán học).

LỘ TRÌNH 1 LỘ TRÌNH 3LỘ TRÌNH 2 LỘ TRÌNH 4

* Thay cho điểm ACT®, sinh viên có thể nộp điểm SAT® tương đương.

sẽ được 

giải thích 

chi tiết hơn 

ở trang 

tiếp theo!

CHUẨN BỊ

không đáp 
ứng các tiêu 
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http://eligibilitycenter.org
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Chương trình Giảng dạy Dự bị Đại học 
(College Preparatory Curriculum, CPC) 
Các môn học cần thiết để được tuyển sinh vào trường 
đại học hệ 4 năm (18 tín chỉ) 

TIẾNG ANH 
Tất cả đều yêu cầu kỹ năng giao tiếp 
cơ bản (tức là đọc, viết, nghe và nói). 
Các môn đọc và viết bổ trợ có thể sẽ 
không được tính.

TOÁN
ĐẠI SỐ I
hoặc tương đương

TOÁN CAO HƠN ĐẠI SỐ I
(2 tín chỉ)

TOÁN BỔ SUNG CAO HƠN HOẶC 
THẤP HƠN ĐẠI SỐ I
(1 tín chỉ)

KHOA HỌC
SINH HỌC I
hoặc tương đương

KHOA HỌC CAO HƠN SINH HỌC I
(2 tín chỉ) 

KHOA HỌC XÃ HỘI

Các tín chỉ phải bao gồm các khóa 
học tích hợp khoa học xã hội và nhân 
văn nhằm thúc đẩy năng lực công 
dân.

MỸ THUẬT
Bao gồm một tín chỉ Carnegie (hoặc 
hai ¹⁄₂ tín chỉ) bất kỳ của (các) khóa 
học mỹ thuật tạo hình và nghệ thuật 
biểu diễn đáp ứng các yêu cầu tốt 
nghiệp trung học.

4
TÍN CHỈ

4
TÍN CHỈ

3
TÍN CHỈ

3
TÍN CHỈ

MÔN TỰ CHỌN NÂNG CAO
Lựa chọn 1: Ngoại ngữ I và II

Tự chọn 2: Ngoại ngữ I & một Tín chỉ từ 
Tự chọn 3

Tự chọn 3: (1) Sự kết hợp bất kỳ của các 
môn tự chọn nâng cao trên tín chỉ Carnegie bắt buộc 
(A) như được nêu trong Sổ tay CPC của Văn phòng Học 
vụ và Công tác Sinh viên và/hoặc (B) bất kỳ khóa học 
Nâng cao (Advanced Placement, AP), Tín chỉ kép Học 
thuật hoặc Nghề nghiệp và Kỹ thuật (Dual Credit, DC), 
Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate, IB) hoặc 
Chứng chỉ Giáo dục Quốc tế Nâng cao (Advanced 
International Certificate of Education, AICE). (2) Hoàn 
thành một khóa học Nghề nghiệp và Kỹ thuật kéo dài 
hai năm cũng có thể được tính là một tín chỉ. Ví dụ: 
hoàn thành cả khóa Khoa học Sức khỏe I và II sẽ được 
tính là một môn tự chọn nâng cao.  

KHÓA HỌC CÔNG NGHỆ HOẶC 
KHOA HỌC MÁY TÍNH
Khóa học công nghệ được định nghĩa là 
khóa học nhấn mạnh đến việc sử dụng 
công nghệ như một công cụ nâng cao 
năng suất. Hướng dẫn cần bao gồm 

việc sử dụng nhiều hình thức công nghệ khác nhau để 
tạo, cộng tác, sắp xếp và xuất bản thông tin. Khóa học 
cần tập trung vào việc ứng dụng công nghệ như một 
công cụ năng suất thay vì các gói phần cứng và/hoặc 
phần mềm cụ thể. 

Để tìm hiểu thêm về yêu cầu tuyển sinh IHL và CPC, hãy 
quét mã QR bên dưới!

1
TÍN CHỈ

2
TÍN CHỈ

1
TÍN CHỈ

Alooo
Hãy quét 

tôi!

CHUẨN BỊ
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Tại sao GPA của tôi lại quan trọng?
Điểm trung bình (Grade Point Average, GPA) là hồ sơ học tập của bạn từ thời trung học và được ghi lại trong 
bảng điểm. Các trường đại học có thể sử dụng GPA của bạn để xét tuyển, trao học bổng và xếp lớp cho bạn 
vào năm thứ nhất. Sau khi nhập học tại trường đại học, điểm GPA của bạn sẽ được sử dụng để đảm bảo bạn 
vẫn đủ điều kiện nhận học bổng và/hoặc hỗ trợ tài chính.

Yêu cầu về GPA đối với những trường bạn ưu tiên là gì?
Một số trường sử dụng điểm GPA và điểm ACT® để xét cấp học bổng thành tích sau khi bạn được nhận vào trường. 
Hãy truy cập trang web của các trường mà bạn đang cân nhắc và sử dụng bảng dưới đây để tìm mức điểm GPA tối 
thiểu cần có để đủ điều kiện nhận học bổng.

Môn học yêu thích nhất và môn học ít 
yêu thích nhất của bạn là gì và vì sao?

Đây là câu hỏi 

thường gặp trong 

các buổi phỏng vấn 

tuyển sinh đại học!
Bạn có thể tìm thêm các câu hỏi khác ở 

trang 36.

Điểm GPA cốt lõi
Điểm GPA cốt lõi được tính bằng cách 

sử dụng các lớp học chính cụ thể 
(Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Khoa học 
Xã hội, v.v.) mà trường đại học có thể 
yêu cầu để tuyển sinh. NCAA có danh 

sách các khóa học cốt lõi riêng.

Điểm GPA tích lũy
Đây là điểm trung bình chung của bạn 
bao gồm các lớp học bắt buộc và các 
lớp tự chọn. Bất kỳ khóa học nào được 

thực hiện trong thời gian học trung 
học phổ thông được xem xét để tốt 

nghiệp trung học đều được cộng vào 
điểm trung bình GPA này.

Điểm GPA có  
trọng số

Điểm GPA được xác định dựa trên độ 
khó của các khóa học (thường xuyên, 
nâng cao, AP) của bạn. Khóa học càng 

khó thì trọng số khi tính điểm GPA 
càng cao. 

Tên trường: Tên trường: Tên trường:

GPA Tối thiểu Bắt buộc: GPA Tối thiểu Bắt buộc: GPA Tối thiểu Bắt buộc: 

Điểm ACT®: Điểm ACT®: Điểm ACT®: 

Số tiền Học bổng cho GPA và ACT®: Số tiền Học bổng cho GPA và ACT®: Số tiền Học bổng cho GPA và ACT®: 

2.

3.

4.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

1. 1. 1.

TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG: 
Điểm GPA ảnh hưởng đến việc tuyển sinh, học bổng, hỗ 
trợ tài chính, tốt nghiệp và nhiều vấn đề khác.

CHUẨN BỊ
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QUAN TRỌNG 
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Cách tính 
điểm GPA 
của tôi

Tôi đã tham gia các lớp học khác!

Nếu bạn đã học các lớp toán, tiếng 
Anh, CCR hoặc mỹ thuật, hãy thêm 
chúng vào danh sách các lớp khác 
bên dưới đây. Các môn như giáo dục 
thể chất, bóng bầu dục và hợp xướng 
cũng được tính vào danh sách này. 

Lớp tiếng Anh	 Điểm bằng chữ	 Điểm tương đương

	 	
	 	
	 	

	 	

Lớp Toán	 Điểm bằng chữ	 Điểm tương đương

	 	
	 	
	 	
	 	

Lớp Khoa học	 Điểm bằng chữ	 Điểm tương đương

	 	
	 	
	 	

Lớp Khoa học Xã hội	 Điểm bằng chữ	 Điểm tương đương

	 	
	 	

	 	

Lớp Mỹ thuật	 Điểm bằng chữ	 Điểm tương đương

	 	

Lớp tự chọn Nâng cao	 Điểm bằng chữ	 Điểm tương đương

	 	

	 	

Lớp Công nghệ	 Điểm bằng chữ	 Điểm tương đương

	 	 		

Các lớp khác	 Điểm bằng chữ	 Điểm tương đương

	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	 	

A	=4
B	=3
C	=2

D	=1
F	 =0

ĐIỂM:

Tiếng Anh I

Đại số I

Sinh học I

Lịch sử Mỹ

Lịch sử Thế giới

Tiếng Anh II

Điểm GPA tích 
lũy của bạn

÷

Tổng điểm quy đổi 
của TẤT CẢ các 
môn học

Tổng số TẤT CẢ 
các môn học

Tổng số 
TẤT CẢ các 
lớp

Tổng điểm của 
tất cả các môn 
học điểm lớp học 
tương đương

Lấy bảng điểm từ văn phòng cố vấn và điền vào danh sách khóa học cùng điểm bằng chữ 
với số tương ứng để tính GPA của bạn.

Các môn học bắt buộc trong Chương 
trình Dự bị Đại học

CHUẨN BỊ
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Dịch vụ Cộng đồng 

Bạn sẽ sử dụng sơ yếu lý lịch ở nhiều nơi hơn bạn nghĩ — khi nộp hồ sơ vào đại học, xin 
học bổng và tìm việc làm. Trang này là nơi để bạn động não cho cả sơ yếu lý lịch học tập 
và sơ yếu lý lịch nghề nghiệp — xác định những người trong mạng lưới quan hệ có thể 
giúp bạn tiếp cận cơ hội, cũng như liệt kê các hoạt động, kinh nghiệm và thành tích xứng 
đáng được đưa vào hồ sơ.

Sử dụng bảng bên dưới để theo dõi các dịch vụ cộng đồng mà bạn có thể đã hoàn tất. Bạn nên thêm thông 
tin này vào sơ yếu lý lịch của mình khi bạn xây dựng nó. 

Những người tôi quen biết Những cơ hội họ có thể giúp tôi kết nối

Mục sư Họ biết rất nhiều chủ doanh nghiệp trong cộng đồng tham dự nhà thờ và có 
thể kết nối tôi với các cơ hội việc làm. 

Dịch vụ Cộng đồng Địa điểm (Thành phố, Tiểu bang hoặc Quận) Ngày Phục vụ Tổng số giờ 

Mississippi Food Network Jackson, MS Ngày 3 tháng Năm - 
Ngày 6 tháng Năm 12 giờ

• quản lý

• tư vấn

• hỗ trợ

• động não

• mở rộng

• thách thức

• hợp tác

• giao tiếp

• điều phối

• ủy quyền

• hướng dẫn

• giáo dục

• đảm bảo

• hoàn tất

• thiết lập

• tạo ra

• dẫn dắt

• xử lý

• giúp đỡ

• xác định

• thực hiện

• cải thiện

• đưa vào

• khởi xướng

• ra mắt

• dẫn đầu

• duy trì

• quản lý

• tối đa hóa

• tổ chức

• chuẩn bị

• sản xuất

• tái cấu trúc

• sửa đổi

• củng cố

• giám sát

• đào tạo

• kèm cặp

Các động từ hành động mạnh
Hãy sử dụng những động từ này trong sơ yếu lý lịch của bạn.

xây dựng sơ yếu lý lịch

CHUẨN BỊ
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Tập trung vào những đóng góp về mặt lãnh đạo, hoạt động ngoại khóa 
hoặc kinh nghiệm làm việc của bạn. Liệt kê các hoạt động theo thứ tự 
thời gian hoặc theo thứ tự từ năm tham gia lâu nhất đến ít nhất.

Bạn đã hoàn thành bước lập kế hoạch — giờ là lúc tạo nên một 
sản phẩm thực tế. Quét mã QR để tùy chỉnh mẫu sơ yếu lý lịch và 
biến ý tưởng của bạn thành hiện thực.

Kinh nghiệm Làm việc

1. Nơi làm việc

Số năm đã làm việc 

Vị trí từng nắm giữ  

Trách nhiệm  

2. Nơi làm việc

Số năm đã làm việc 

Vị trí từng nắm giữ  

Trách nhiệm  

Hoạt động Số năm đã tham gia Vị trí từng nắm giữ

Trách nhiệm Giải thưởng/Danh hiệu

Hoạt động Số năm đã tham gia Vị trí từng nắm giữ

Trách nhiệm Giải thưởng/Danh hiệu

Hoạt động Ngoại khóa

Hoạt động 1

Ví dụ

Hoạt động Số năm đã tham gia Vị trí từng nắm giữ

Trách nhiệm Giải thưởng/Danh hiệu

Hoạt động 2

Ban nhạc Ba Trưởng nhóm

Dẫn dắt việc tập 
diễu hành

Giải thưởng độc tấu nhạc jazz của Trường 
Trung học Willis

Quét mã QR để tùy 
chỉnh mẫu sơ yếu 
lý lịch!

CHUẨN BỊ
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Angela Q. Redwood
Ocean Springs, MS
aqredwood@gmail.com | 123.456.6789

Trình độ
Trường Trung học Ocean Springs  
Ocean Springs, MS

Dự kiến Tốt nghiệp: 5/2027
GPA: 3,74 • Thứ hạng trong Lớp: 22/379
Điểm Superscore ACT: 23

Hoạt động
•	 Ban nhạc giao hưởng và ban nhạc jazz trường trung học  

(2024 - Hiện tại) 
Trưởng nhóm nhạc cụ trong ban nhạc (2025 - Hiện tại)

•	 Hiệp hội Giám đốc Dàn nhạc Vùng Vịnh (Gulf Coast Band 
Director’s Association, GCBDA) (2023 - 2026)

•	 Người sáng lập kiêm tay chơi guitar bass của ban nhạc 
Puppet Crisis (2024 - 2025)

Giải thưởng
•	 Được đề cử trở thành thành viên của Hiệp hội Học giả 

Trung học Quốc gia (2026)

•	 Được lựa chọn tham dự Hội nghị và Diễn đàn Lãnh đạo 
Thanh niên Quốc gia về Y học (2026)

•	 Cuộc thi và biểu diễn nghệ thuật cấp tiểu bang và quốc 
gia của Hội thánh Assemblies of God, Louisville, KY (2024)
	� Vị trí số 1 và 2: Biểu diễn độc tấu saxophone, hợp 

xướng và trống cho ban nhạc Praise & Workshop

Dịch vụ Cộng đồng
•	 Hiệp hội Nhân đạo Nam Mississippi 

Gulfport, MS (2026 - Hiện tại) Tổng số giờ: 45

•	 Hội Thanh niên Cơ Đốc giáo  
Biloxi, MS (Tháng 2 năm 2025) Tổng số giờ: 25 

•	 Chương trình hỗ trợ người vô gia cư Hearts & Hands  
(2023 - 2024) Tổng số giờ: 220

Kinh nghiệm Làm việc
•	 Nhân viên Thời vụ 

Aarons Music Shop | (2024 - 2025) 
 - Đánh bóng dụng cụ 
 - Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 
 - Duy trì và quản lý kho dụng cụ 
 - Quản lý hồ sơ khách hàng và bản tin

Thông tin liên hệ
Ghi tất cả các mục được ghi 
chú ở đây. Không ghi ngày 
sinh hoặc mã số an sinh xã 
hội của bạn. Đảm bảo email 
của bạn mang tính chuyên 
nghiệp.

Trình độ 
Liệt kê các khóa học nâng 
cao (AP, danh dự, IB, ghi danh 
kép) và điểm cao - điều này 
giúp cán bộ tuyển sinh hiểu 
rằng bạn đã chọn các khóa 
học khó. 

Hoạt động
Các hoạt động của bạn phải 
thể hiện được sở thích của 
bạn - hãy xem xét vai trò lãnh 
đạo của bạn trong nhà thờ 
hoặc trong các hoạt động 
sau giờ học và tổ chức mà 
bạn có những đóng góp 
đáng kể. Liệt kê chúng theo 
thứ tự thời gian hoặc theo số 
năm phục vụ.

Giải thưởng
Đề cập đến các danh hiệu và 
giải thưởng của bạn trong 
một danh mục riêng hoặc 
đưa chúng vào danh mục 
Giáo dục hoặc Hoạt động. 
Ghi rõ ngày và mô tả ngắn 
gọn về giải thưởng.

Dịch vụ cộng đồng
Liệt kê các hoạt động bên 
ngoài trường học thể hiện 
mong muốn tạo ra sự khác 
biệt trong cộng đồng của 
bạn.

Kinh nghiệm làm việc
Nêu các công việc thể hiện 
sự trưởng thành và khả năng 
xử lý có trách nhiệm của bạn. 
Nêu các công việc phi truyền 
thống như trông trẻ hoặc 
thực tập.

CHUẨN BỊ
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Chứng chỉ Sẵn sàng 
Nghề nghiệp ACT® 
WorkKeys® 
ACT® WorkKeys® là các bài đánh giá đo lường những kỹ 
năng thực tiễn cần thiết để thành công trong môi trường 
làm việc. Bạn có thể đạt được Chứng chỉ Sẵn sàng Nghề 
nghiệp Quốc gia (National Career Readiness, NCRC®), một 
chứng chỉ được cấp dựa trên kết quả đánh giá với bốn 
cấp độ: Bạch kim, Vàng, Bạc và Đồng. Cấp độ chứng chỉ 
ACT® WorkKeys® của bạn được xác định dựa trên điểm 
thấp nhất trong các bài đánh giá. Bạn có thể thi lại riêng 
một phần để đạt cấp chứng chỉ cao hơn.

Chứng chỉ NCRC® được cấp khi đạt từ Mức 3 trở lên ở cả ba 
bài đánh giá WorkKeys®:

•	 Toán ứng dụng
•	 Tài liệu Nơi làm việc
•	 Đọc hiểu biểu đồ và Tài liệu trực quan

HẠNG 
ĐỒNG
CẤP ĐỘ 3 

điểm tối thiểu ở tất cả các 
bài đánh giá

VÀNG
CẤP ĐỘ 5  

điểm tối thiểu ở tất cả các 
bài đánh giá

BẠC
CẤP ĐỘ 4  

điểm tối thiểu ở tất cả các 
bài đánh giá

BẠCH KIM
CẤP ĐỘ 6  

điểm tối thiểu ở tất cả các 
bài đánh giá

Nghề nghiệp Liên quan

Kỹ thuật viên Sửa chữa Xe 
Ô tô

Trợ lý Thú y

Phụ tá Dược sĩ

Nghề nghiệp Liên quan

Cố vấn Trường học

Kỹ thuật viên Dược

Thợ điện

Nghề nghiệp Liên quan

Quản lý Hành chính

Trợ lý Y khoa

Kỹ thuật viên Kỹ thuật

Nghề nghiệp Liên quan

Kế toán

Quản lý Bán hàng

Điều dưỡng trưởng

Cấp độ Kỹ năng NCRC®

CÁCH ĐIỂM ACT® CỦA BẠN QUY ĐỔI SANG CẤP ĐỘ ACT® NCRC®
Trên báo cáo điểm ACT®, bạn có thể thấy cấp độ ACT® NCRC® được ước tính mà học sinh có điểm tổng hợp ACT® như 
bạn có thể đạt được.

không có khả năng 
nhận được ACT® 

NCRC®

có nhiều khả năng đạt 
được ACT® NCRC® 

hạng đồng 

có nhiều khả năng đạt 
được ACT® NCRC® 

hạng bạc 

có nhiều khả năng đạt 
được  ACT® NCRC® 

hạng vàng 

có nhiều khả năng đạt 
được ACT® NCRC® 
hạng bạch kim 

HẠNG ĐỒNG BẠCH KIMBẠC VÀNG

< 13 13 - 16 17 - 21 22 - 26 27 - 36

Dựa trên nghiên cứu liên kết ACT®/WorkKeys® gần nhất, những học sinh đạt điểm ACT® Tổng hợp là:

Hãy nhớ ghi cấp độ NCRC® của 
bạn trong sơ yếu lý lịch nghề 
nghiệp — điều đó cho nhà 
tuyển dụng thấy kỹ năng và 
mức độ sẵn sàng làm việc của 
bạn.

TẠI SAO ĐIỀU NÀY LẠI QUAN TRỌNG: 
Những yêu cầu này minh họa một số lộ trình để vào đại học. 
Nhiều sinh viên bắt đầu từ các chương trình đào tạo nghề không 
cấp tín chỉ, theo học tại cao đẳng cộng đồng hoặc chương trình 
đào tạo nghề, rồi chuyển tiếp lên các bậc học cao hơn sau đó. 

CHUẨN BỊ
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TẠI SAO ĐIỀU ĐÓ LẠI 

QUAN TRỌNG 
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Xây dựng tuyên bố cá nhân
Tuyên bố cá nhân là dòng mở đầu để người đọc đơn xin nhập học hoặc xin học bổng thấy 
được tính cách, niềm đam mê và động lực của bạn cũng như những trải nghiệm sống đã hình 
thành nên thế giới quan của bạn. 

“Gia đình” đối với bạn là ai? 
Bạn nghĩ gia đình đã hình 
thành nên con người bạn như 
thế nào?

Bạn muốn người khác 
biết điều gì về bạn mà họ 
không thể nhận thấy từ 
bên ngoài?

Ngoài việc học tập, 
có điều gì trong cuộc 
sống của bạn đòi 
hỏi bạn phải kiên trì 
không? Tại sao vậy?

Điều gì khiến bạn 
trở nên kỳ quặc? 
Điều gì khiến bạn 
trở nên dễ đoán? 
Điều gì khiến bạn 
cười?

Ngoài việc học, bạn 
còn làm gì nữa?
Sở thích, công việc và hoạt 
động ngoại khóa (tổ chức 
sinh viên, thể thao, nghệ 
thuật, âm nhạc) của bạn là 
gì? Bạn nhận được gì khi 
thực hiện những việc này?

Bạn có từng trải qua những trải 
nghiệm đặc biệt trong cuộc sống 
— một tuổi thơ khác thường, một 
khuyết tật hoặc một trách nhiệm đặc 
biệt — đã góp phần định hình con 
người bạn không? Tại sao vậy?

Khoảnh khắc 
quan trọng 
nhất trong 
cuộc đời bạn là 
gì?

Ba hướng đi khả thi 
cho sự nghiệp trong 
tương lai của bạn là 
gì? 5 năm nữa thì sao? 
10 năm? 20 năm?

Đã có bước ngoặc hay 
thay đổi nào trong mục 
tiêu hoặc con đường bạn 
định hướng không? Nó 
đã xảy ra khi nào?

Có những trải nghiệm sống 
hoặc con người nào có ảnh 
hưởng đến mục tiêu của bạn 
không? Như thế nào? 

CHUẨN BỊ
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Vẫn cảm 
thấy bế 
tắc?
Hãy xem loạt video 
trên YouTube của 
chúng tôi để được 
hỗ trợ về các chủ 
đề như lựa chọn 
định hướng nghề 
nghiệp và NHIỀU 
nội dung khác! Hãy tìm chúng tôi 

trên trang YouTube 
@Get2College!

ĐANG GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC 
LỰA CHỌN CHUYÊN NGÀNH HOẶC 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC ĐẠI HỌC?
O*NET Interest Profiler là một bài khảo 
sát sở thích nghề nghiệp miễn phí giúp 
bạn khám phá sở thích học tập của 
mình và tìm hiểu chúng liên quan như 
thế nào đến những nghề nghiệp mà 
bạn có thể muốn theo đuổi. Sau khi 
hoàn tất khảo sát, bước tiếp theo của 
bạn là theo dõi công việc trong lĩnh vực 
bạn quan tâm để hiểu rõ hơn về nhiệm 
vụ hàng ngày. bit.ly/onetcareersurvey

Tuyên bố cá nhân là thời điểm tuyệt vời để chia sẻ chuyên ngành chính bạn dự 
định theo học và lý do tại sao. Nếu bạn chưa biết câu trả lời, hãy tham khảo nguồn 
tài liệu miễn phí này!

CHUẨN BỊ
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Danh sách kiểm tra Trước 
khi Nộp hồ sơ:

 Chuẩn bị sẵn các thông tin liên lạc của bạn.
•	 Họ tên pháp lý
•	 �Số An sinh Xã hội (Social Security Number, 

SSN) hoặc ITIN

•	 Địa chỉ gửi thư
•	 Địa chỉ thư điện tử cá nhân
•	 �Thông tin liên hệ của cha mẹ hoặc người 

giám hộ

 �Chuẩn bị danh sách các môn học hiện đang theo học ở 
trung học phổ thông.

 �Chuẩn bị sẵn phương thức thanh toán phí nộp đơn,  
nếu có.
•	Giấy miễn lệ phí
•	Thẻ ghi nợ/tín dụng

 �Chuẩn bị sẵn bản sao kỹ thuật số bài luận và sơ yếu  
lý lịch của bạn để tải lên đơn đăng ký nếu có.

Sau khi Sử dụng Danh 
sách kiểm tra:

NHỮNG NGHỀ NGHIỆP 
HÀNG ĐẦU  

TẠI MISSISSIPPI

Thợ hàn

Mức lương trung bình: $44.340

Lương khởi điểm trung bình: $30.860

Trình độ học vấn điển hình: 

Chứng chỉ sau trung học

Chuyên ngành đại học phổ biến: 

Công nghệ Hàn

Chuẩn bị nộp Hồ sơ Đại học

Có thể sử dụng giấy miễn lệ phí để thi ACT® miễn phí, trang trải 
phí đăng ký chậm và bỏ qua lệ phí nộp đơn vào trường đại học. 
Những giấy miễn lệ phí này dành cho học sinh đang nhận hỗ 
trợ bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại trường trung học và có 
thể được nhận thông qua cố vấn học tập của trường. 

Điều này sẽ cho phép bạn nộp đơn vào (các) trường đại học mà 
không phải trả lệ phí nộp đơn.

Hầu hết các trường cao đẳng hệ 2 năm không thu lệ phí 
nộp hồ sơ, vì vậy không cần sử dụng giấy miễn lệ phí. �
Nhiều trường đại học hệ 4 năm chấp nhận giấy miễn lệ phí  
nộp hồ sơ.

Khám phá hơn 500 nghề nghiệp 
hàng đầu khác tại Mississippi
Sử dụng liên kết bên dưới để khám phá thêm 
nhiều việc làm đang tuyển dụng tại Mississippi.
get2college.org/career-planning

TẠI SAO LẠI QUAN TRỌNG: 
Sau khi bạn nộp đơn, các trường đại học giao tiếp chủ yếu 
qua email và cổng thông tin sinh viên. Kiểm tra những điều 
này thường xuyên.

CHUẨN BỊ

MIỄN PHÍ HỒ SƠ ĐẠI HỌC

 �Yêu cầu gửi bảng điểm trung học phổ thông của bạn 
đến tất cả các trường đại học mà bạn đã nộp đơn.

 �Kiểm tra xem điểm ACT® của bạn đã được gửi đến  
các trường đại học mà bạn nộp đơn hay chưa.

 �Kiểm tra email thường xuyên để biết kết quả tuyển 
sinh và các bước tiếp theo.

TẠI SAO ĐIỀU ĐÓ LẠI 

QUAN TRỌNG 

http://Mississippi.get2college.org/career-planning
http://Mississippi.get2college.org/career-planning
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Bạn còn chờ gì nữa? Các bạn học sinh cuối cấp thân mến, việc hoàn thành hồ sơ 
nhập học đại học là bước đầu tiên để được nhận vào trường. Thông thường, thời 
gian nộp đơn trên trang web của trường sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 8.

Nộp đơn thôi!

	 Ngày	 Nộp đơn 

	 Ngày	 Nhập học 

Thông tin tài khoản của sinh viên
Tên người dùng: 
Mật khẩu: 

Hạn chót nộp đơn đăng ký khoa/chương  
trình chính:

Ngày quan trọng:

Thời hạn nộp đơn đăng ký học bổng:

Thời hạn nộp đơn đăng ký nơi ở: 

	 Ngày	 Nộp đơn 

	 Ngày	 Nhập học 

Thông tin tài khoản của sinh viên
Tên người dùng: 
Mật khẩu: 

Hạn nộp hồ sơ 
cho khoa/ngành học:

Ngày quan trọng:

Thời hạn nộp đơn đăng ký học bổng:

Thời hạn nộp đơn đăng ký nơi ở: 

	 Ngày	 Nộp đơn 

	 Ngày	 Nhập học 

Thông tin tài khoản của sinh viên
Tên người dùng: 
Mật khẩu: 

Hạn chót nộp đơn đăng ký khoa/chương  
trình chính:

Ngày quan trọng:

Thời hạn nộp đơn đăng ký học bổng:

Thời hạn nộp đơn đăng ký nơi ở: 

	 Ngày	 Nộp đơn 

	 Ngày	 Nhập học 

Thông tin tài khoản của sinh viên
Tên người dùng: 
Mật khẩu: 

Hạn nộp hồ sơ 
cho khoa/ngành học:

Ngày quan trọng:

Thời hạn nộp đơn đăng ký học bổng:

Thời hạn nộp đơn đăng ký nơi ở: 

	 Ngày	 Nộp đơn 

	 Ngày	 Nhập học 

Thông tin tài khoản của sinh viên
Tên người dùng: 
Mật khẩu: 

Hạn chót nộp đơn đăng ký khoa/chương  
trình chính:

Ngày quan trọng:

Thời hạn nộp đơn đăng ký học bổng:

Thời hạn nộp đơn đăng ký nơi ở: 

Trường nguyện vọng 1 của tôi:

Trường nguyện vọng 4:

Trường nguyện vọng 2:

Trường nguyện vọng 5:

Trường nguyện vọng 3:

công cụ so 
sánh trường

bit.ly/G2CComparisonTool

Sử dụng Công cụ So sánh Trường Cao 
đẳng/Đại học Get2College để giúp thu 
hẹp lựa chọn trường đại học của bạn 

và so sánh các chi phí như học phí, nhà 
ở và nhiều chi phí khác trên trang web 

của chúng tôi tại:

CHUẨN BỊ
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Câu hỏi phỏng vấn

Phỏng vấn 
học bổng

Phỏng vấn 
tuyển sinh

Các trường đại học có thể yêu cầu phỏng vấn khi bạn đăng ký vào một chương trình đặc biệt hoặc muốn 
nhận học bổng.  Thông thường, đây sẽ là cuộc gặp chính thức với một ủy ban gồm giảng viên, nhân viên 
tuyển sinh hoặc sinh viên.  

•	 Nếu chúng tôi yêu 
cầu bạn bè của 
bạn mô tả về bạn 
bằng 3-5 từ, họ sẽ 
sử dụng những từ 
nào? Vì sao?

•	 Bạn thích nhất và 
không thích nhất 
lớp học nào?

•	 Bài học quan trọng 
nhất bạn đã học 
được khi còn học 
trung học là gì?

•	 Bạn dự định theo 
học chuyên ngành 
chính nào? Bạn 
đã chọn chuyên 
ngành chính đó 
như thế nào? 

•	 Hãy cho biết thêm 
về kinh nghiệm của 
bạn và những đóng 
góp bạn sẽ mang 
đến cho vai trò này.

•	 Điểm mạnh và điểm 
yếu của bạn là gì? 
Làm thế nào bạn 
sẽ kết hợp chúng 
trong một thiết lập 
nhóm?

•	 Với bạn, sự kiên trì có ý 
nghĩa gì? Hãy mô tả một 
ví dụ về sự kiên trì mà 
bạn đã trải qua trong 
cuộc sống của mình.

•	 Việc được vào học tại 
(chèn tên trường đại 
học) có thể đóng góp 
nhiều nhất như thế nào 
cho sự phát triển của 
bạn với tư cách một 
người học hoặc một 
nhà lãnh đạo?

•	 Hãy đưa ra ví dụ về kinh 
nghiệm lãnh đạo quan 
trọng nhất của bạn và 
lý do tại sao nó lại quan 
trọng với bạn. 

Phỏng vấn  
xin việc

Trang phục Phỏng vấn:
Chuyên nghiệp Giản dị nhưng  

đứng đắn

Vest kèm áo khoác

Cà vạt hoặc trang sức  
đơn giản

Giày tây hoặc giày có  
gót thoải mái

Áo sơ mi công sở đơn giản 
(sơ mi có cổ hoặc cổ cài nút, 
cho áo trong quần)

Quần âu/váy được là phẳng

Giày chuyên nghiệp - giày 
lười, giày tây, giày cao gót, 
giày bệt

Hiểu rõ giá trị của bạn và 
tự tin lên tiếng—khi thời 
điểm phù hợp, hãy chia 

sẻ rõ ràng và tôn trọng kỳ 
vọng về lương của bạn để 
bạn có thể tự bảo vệ mình 

trong khi vẫn duy trì sự 
chuyên nghiệp.

CHUẨN BỊ
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Hầu hết các trường cao đẳng và đại học đều yêu cầu điểm ACT® 
hoặc SAT® trong quá trình tuyển sinh. Bạn không cần phải thực hiện 
cả hai bài kiểm tra, hầu hết học sinh chỉ chọn một bài. Kết quả bạn 
đạt được là một cách để đo lường khả năng bạn sẽ được:

Get2College có các nguồn tài liệu luyện thi ACT® miễn phí 
trực tuyến:  bit.ly/ACTg2c

Thi ACT® miễn phí
Có bốn giấy miễn lệ phí được cung 
cấp để giúp học sinh có thu nhập 
thấp chi trả cho kỳ thi ACT® và trang 
trải các khoản phí đăng ký chậm. Hãy 
hỏi cố vấn trung học của bạn xem 
bạn có đạt đủ điều kiện không! Thông 
tin chi tiết khác ở trang 34.

ACT® & SAT®

CẦN TRỢ GIÚP 
THÊM ĐỂ CHUẨN BỊ 
CHO BÀI KIỂM TRA?
Yêu cầu Bảng đáp án ACT® của bạn để 
nhận bản sao các câu hỏi và câu trả lời 

của bài thi.
 

Chỉ chọn ngày của bài 
thi quốc gia. Xem 

act.org để biết thêm chi 
tiết. Bảng đáp án ACT® 

của bạn có giá $36 trước 
ngày thi và $44 sau khi 
thi. Nếu bạn đăng ký và 
được miễn lệ phí, thì hồ 

sơ sẽ miễn phí. 

Lệ phí ACT®*
ACT®, không có bài viết	 $70,00
ACT®, có bài viết	 $95,00 
Phí muộn	 $42,00
Bài thi Dự phòng	 $75,00
Phí thay đổi	 $49,00
Phí bổ sung Môn khoa học    $5,00

BÀI KIỂM TRA ACT 
NGÀY

HẠN 
ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TRỄ

19/9/2026 8/14 1/9

17/10/2026 11/9 29/9

12/12/2026 6/11 11/29

27/2/2027 22/1 2/9

10/4/2027 3/5 23/3

12/6/2027 5/7 5/25

10/7/2027 4/6 22/6

* Giá và phí ACT   có thể thay đổi. Xem act.org để biết thêm chi tiết.

SAT là kỳ thi tuyển sinh 
đại học toàn quốc thay 

thế cho ACT.

CHUẨN BỊ

NHẬP HỌC

XẾP LỚP
(KHÓA PHÁT TRIỂN)

ĐÁNH GIÁ HỌC 
BỔNG TƯ VẤN HỌC 

THUẬT

HỖ TRỢ TÀI 
CHÍNH CỦA 
TIỂU BANG

(MTAG,  
MESG và  

khoản trợ cấp)

http://bit.ly/ACTg2c
http://act.org
http://act.org
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Đã đến Giờ Thi!

Điểm số ACT® để xin Học bổng

    	 	  Y     N	 	 E  M  R  

    	 	  Y     N	 	 E  M  R  

    	 	  Y     N	 	 E  M  R  

    	 	  Y     N	 	 E  M  R  

Đối với trường nguyện 
vọng 1

Đối với trường nguyện 
vọng 2

Đối với trường nguyện 
vọng 3

Superscore là gì?
Tính điểm superscore là tính trung bình các điểm từng môn cao nhất mà bạn 
đạt được trong tất cả các lần thi ACT®. Điểm superscore kết hợp những thành 
tích tốt nhất của bạn thành một điểm số phản ánh tốt nhất khả năng của bạn 
và sau cùng sẽ cho phép bạn  chứng tỏ năng lực tốt nhất của mình.

Điểm superscore ACT® được sử dụng như thế nào?
Một số trường cao đẳng và đại học tại Mississippi sẽ sử dụng điểm superscore 
ACT® để xét tuyển đại học và cấp học bổng. Ngoài ra, Văn phòng Hỗ trợ Tài 
chính Sinh viên Mississippi (Mississippi Office of Student Financial Aid, MOSFA) 
sẽ chấp nhận điểm superscore ACT® khi xét cấp trợ cấp.

Ai sẽ nhận được thông tin về điểm superscore ACT®?
ACT® tính điểm superscore ACT® cho tất cả học sinh đã thi ACT® nhiều lần từ 
tháng 9 năm 2016 đến thời điểm hiện tại. ACT® sẽ tự động gửi điểm của bạn 
đến những nơi bạn yêu cầu khi bạn đăng ký dự thi. Hãy nhớ đề thông tin Văn 
phòng Hỗ trợ Tài chính Sinh viên Mississippi (mã: 2431). Nếu bạn cần gửi điểm 
superscore sau ngày thi, bạn chỉ cần đăng nhập vào MyACT để xem và gửi 
điểm. Phí gửi báo cáo điểm superscore là $20 cho mỗi ngày thi cho, cho mỗi 
báo cáo.

Hai miễn lệ phí được cung cấp để giúp học sinh có thu nhập thấp trả tiền cho ACT®. Hãy hỏi 
cố vấn trường trung học của bạn nếu bạn đủ điều kiện! Xin lưu ý rằng giấy miễn lệ phí vẫn 
được sử dụng ngay cả khi bạn không dự thi vào ngày thi đã yêu cầu. Bạn không thể sử dụng 
lại giấy miễn lệ phí.

Điểm superscore cao nhất:     E  M  R   

Act® là 
bài thi có 
tính giờ!

thông tin về chính 
sách miễn lệ phí

HÃY  
NHỚ!

Điểm thành phầnĐiểm tổng hợpchuẩn bị 
cho ACT®?

Ngày thiChính sách 
miễn lệ phí?

CHUẨN BỊ
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Cẩm nang Luyện thi 
ACT Thực thụ  

(Sách đỏ)

Chuẩn bị & Luyện tập ACT® 
của Magoosh

Luyện tập, Chuẩn bị bài kiểm 
tra & Bài trắc nghiệm của 

Varsity Tutors

� Sổ tay luyện thi ACT: Các 
Chiến lược ACT Hiệu quả 
nhất Từng được Công bố

Các ứng dụng dành cho thiết bị di động

Trang web

Đặt chỗ

Tài nguyên 
Get2College ACT  
Quét mã QR để tìm 

hiểu thêm 

� � Chuẩn bị kiểm tra 
Kaplan và ACT®

Truy cập liên kết dưới đây 
để tìm hiểu thêm
bit.ly/ACTKaplan 

Nếu bạn sử dụng giấy miễn lệ phí khi 
đăng ký dự thi, một số nội dung ôn tập 

sẽ được miễn phí.

act®

ACT cung cấp tùy chọn mới, cho 
phép bạn làm bài kiểm tra trực 

tuyến vào các ngày thi và tại các 
địa điểm thi quốc gia đã chọn. 

Hãy thường xuyên kiểm tra trang 
web ACT bởi cơ quan này đang 

mở rộng tùy chọn thi trực tuyến.  

Hãy thi ACT 
Online!

ACT.ORG

LUYỆN THI ACT® MIỄN 
PHÍ CÙNG GET2COLLEGE

Get2College tổ chức các buổi Hội thảo Luyện thi ACT 
miễn phí bao gồm tất cả các chủ đề về ACT dành 

cho những học sinh chưa từng thi ACT hoặc những 
học sinh muốn tăng điểm. Truy cập get2college.org 

để đăng ký tham gia hội thảo sắp tới!

CHUẨN BỊ
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Làm theo khả năng và trả lời MỌI câu hỏi
Tập trung vào những câu hỏi dễ/trung bình để đạt được nhiều điểm 
nhất có thể. Bạn không bị trừ điểm nếu đoán đáp án khi làm bài thi 
ACT®, vì vậy, đối với những câu hỏi khó, nếu bạn không chắc chắn về 
câu trả lời đúng hoặc nếu bạn hết thời gian, hãy cứ đoán câu trả lời.

Luyện tập giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất
ACT® là bài kiểm tra được chuẩn hóa, do đó bạn có thể biết mình sẽ 
được kiểm tra những gì và các câu hỏi sẽ được đưa ra như thế nào. 
Hãy luyện tập như thể bạn đang thi ACT® thật, vì vậy hãy dậy sớm để 
luyện đề thi khi bạn đang MỆT MỎI! Việc luyện thi sẽ giúp bạn quen 
dần với việc thi ACT®.

Quy trình loại bỏ
Thu hẹp số câu trả lời trước khi đưa ra phán đoán. Xác suất trả lời 
đúng 50% sẽ tốt hơn xác suất trả lời đúng 25%.

Đáp án chung
Chọn một đáp án cố định trước khi bắt đầu bài kiểm tra (chẳng hạn 
như A,B,C, hoặc D). Sử dụng đáp án đó mỗi khi bạn cần đoán đáp án 
hoặc sắp hết thời gian. Quy trình này sẽ tăng cơ hội trả lời đúng câu 
hỏi của bạn so với việc đoán ngẫu nhiên.  

Các câu hỏi mức độ 
trung bình có thể cần 
một chút thời gian để 
tìm ra đáp án. Hãy bỏ 
qua những câu này và 

quay lại sau.

LÀM 
SAU

LÀM 
NGAY

Những câu hỏi dễ là 
những câu hỏi không 
mất nhiều thời gian 

để giải. Hãy giải quyết 
chúng đầu tiên!

Những câu hỏi khó sẽ 
cần thời gian để giải. 
Thay vì lãng phí thời 

gian quý báu, hãy tận 
dụng thời gian với 

những câu hỏi dễ trước!

CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI THI

These untruths – whether 
deliberate exaggerations 
or slips of the memory 
– ultimately matters 
very little, for the 
autobiography isn’t about 
the life of Mary Harris 
Jones.

A.	 NO CHANGE
B.	 has mattered
C.	 had mattered
D.	 matter

  VÍ DỤ
Cắt bỏ phần thừa 
Cắt câu thành chủ ngữ 
(untruths) và động từ 
(matters) để xem chúng có 
thống nhất với nhau hay 
không.

Câu trả lời: D

Thay thế để Đơn giản hóa 
Nếu một từ tiếng Latin được sử dụng 
để gọi tên một thứ gì đó, hãy thay nó 
bằng một từ quen thuộc hơn để dễ 
hiểu hơn. Ví dụ: sử dụng từ “Mèo” thay 
cho Geospiza fortis và “Chó” thay cho 
Geospiza fuliginosa khi chuẩn bị trả lời 
câu hỏi này.

Một chiến lược khác bạn có thể sử dụng là chiến lược “Che và Dự đoán”. Luyện tập 
che các câu trả lời và tự trả lời. Nhìn thấy các đáp án có thể khiến bạn lại nghi ngờ 
phán đoán của bản thân.

BẮT ĐẦU LÀM KIỂM TRA

TUYỆT ĐỐI 
KHÔNG

CHUẨN BỊ



     Get2College | Sổ tay Chuẩn bị cho Đại học và Nghề nghiệp         41

TRÍ THÔNG MINH 
NHÂN TẠO (AI) youtube

Bạn có học tốt hơn bằng 
cách xem một ví dụ?

Kiểm tra YouTube! Dưới đây là một 
số cụm từ để tìm kiếm: CÂU LỆNH

CÂU LỆNH

CÂU LỆNH

CÂU LỆNH

CÂU LỆNH

Giúp tôi tạo lịch học tùy chỉnh 10 giờ một tuần 
vào buổi tối và chỉ một ngày cuối tuần.

Hãy xây dựng cho tôi một lịch sinh hoạt hằng 
ngày thực tế giúp tôi quản lý thời gian và duy 
trì việc ôn thi ACT®.

Bạn có thể góp ý cho bài luận luyện tập của tôi để 
bài viết súc tích và có sức thuyết phục hơn không?

Hãy tạo các thẻ ghi nhớ giúp tôi ôn tập từ 
vựng SAT®.

SỬ DỤNG AI ĐÚNG CÁCH
AI có thể giúp bạn chuẩn bị cho các kỳ thi nếu 
được sử dụng một cách có trách nhiệm. Hãy 
ghi nhớ những nguyên tắc sau:

Tạo một lịch trình học tùy chỉnh để giúp bạn tìm 
thấy thời gian để dành cho việc học tập.  

Nhờ hỗ trợ quản lý thời gian học tập. 

Ôn tập lại những bài làm mà bạn đã tự hoàn thành.  

Tạo các công cụ hỗ trợ học tập.  

Hãy yêu cầu tạo các câu hỏi luyện tập.  

Cách sử dụng công nghệ để chuẩn bị cho 
kỳ thi 

Cách quản lý thời gian kiểm tra ACT® 

Những mẹo làm bài kiểm tra thực sự 
hiệu quả

Mẹo giúp học sinh giảm lo âu khi làm 
bài kiểm tra

Tạo một bộ thực hành ACT® ngắn với 5 
câu hỏi từ mỗi phần (Tiếng Anh, Toán, Đọc, 
Khoa học). Đừng giải quyết chúng cho đến khi 
tôi hỏi.

Sử dụng AI để giúp bạn hiểu bài, không 
phải để AI suy nghĩ thay bạn.

Không sử dụng AI trong các bài kiểm 
tra, bài trắc nghiệm hoặc bài tập 
được chấm điểm, trừ khi giáo viên cho 
phép.

Luôn tuân thủ quy định của trường học 
và các chính sách về kiểm tra, đánh giá.

Hãy xem AI như một người bạn học 
hoặc gia sư, chứ không phải là con 
đường tắt để có đáp án.

Hãy nhớ: Nếu AI làm bài thay bạn, bạn sẽ 
không thực sự học được gì — và điều đó sẽ 
bộc lộ vào ngày thi.

CHUẨN BỊ
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Tiền từ đâu?

CHI TRẢ

Thuật ngữ  
Cần biết
Chi phí Tham dự (Cost of  
Attendance, COA)
COA là tổng chi phí ước tính để theo học tại 
một trường cao đẳng hoặc đại học, bao gồm 
học phí, các khoản lệ phí, chi phí nhà ở, ăn 
uống, sách vở và các chi phí sinh hoạt khác.

FAFSA
Đơn đăng ký Hỗ trợ Tài chính Liên bang Miễn 
phí (Free Application for Federal Student Aid, 
FAFSA) được các trường cao đẳng và đại học 
sử dụng để xác định mức hỗ trợ tài chính mà 
bạn đủ điều kiện nhận, có thể bao gồm trợ 
cấp, học bổng, quỹ làm việc bán thời gian và 
các khoản vay.

Trợ cấp 
Trợ cấp là một hình thức hỗ trợ tài chính không 
đòi hỏi phải hoàn trả và thường dựa trên nhu 
cầu.

Khoản vay 
Khoản vay là số tiền bạn đi vay và phải hoàn trả 
kèm theo lãi suất.

MAAPP
Đơn xin Trợ cấp Mississippi (Mississippi Aid 
Application, MAAPP) là một đơn xin trợ cấp 
tài chính của tiểu bang được Mississippi sử 
dụng để xác định tính đủ điều kiện nhận 
một số khoản trợ cấp tài chính do tiểu bang 
tài trợ.

Ăn ở
Chi phí ăn ở bao gồm chi phí nhà ở và chi phí 
ăn uống. 

Học bổng
Học bổng là khoản hỗ trợ tài chính miễn phí 
được trao căn cứ vào thành tích học tập hoặc 
thành tích khác.

Chỉ số Hỗ trợ Sinh viên (Student Aid 
Index, SAI)
Chỉ số Hỗ trợ Sinh viên được xác định theo 
công thức của FAFSA. Trường đại học sử 
dụng chỉ số SAI để xác định số tiền hỗ trợ tài 
chính mà bạn đủ điều kiện nhận được. 

Học phí
Học phí là chi phí để tham gia một lớp học. 
Các trường đại học thường có mức học phí 
cố định cho sinh viên toàn thời gian, vì vậy 
bạn có thể học năm hoặc sáu lớp với cùng 
một mức học phí.

Vừa học Vừa làm
Chương trình Vừa học Vừa làm là chương 
trình hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu do 
liên bang cung cấp. Chương trình này cung 
cấp kinh phí cho sinh viên làm việc bán thời 
gian tại trường đại học.

Tôi sẽ  

CHI TRẢ HỌC  
phí đại học bằng cách nào?
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NỘP ĐƠN XIN HỌC BỔNG  
TƯ NHÂN
Bắt đầu nghiên cứu ngay từ năm thứ 
ba. Nhiều học bổng không được công 
bố cho đến tận mùa thu năm cuối cấp 
nhưng thời hạn nộp hồ sơ bắt đầu từ 
tháng 12. Hãy gặp cố vấn trường trung 
học hoặc giáo viên hướng dẫn chuẩn 
bị vào đại học và nghề nghiệp để biết 
danh sách học bổng. 

Sử dụng Công cụ Tìm kiếm Học bổng 
Get2College và tìm trên các trang web 
học bổng phổ biến khác như:

•	 bold.org

•	 bigfuture.collegeboard.org

•	 fastweb.com

Nhiều học bổng tư nhân yêu cầu các 
bài kiểm tra.

Hỗ trợ của tư nhân 

Có nhiều hình thức hỗ trợ tài chính và tất cả đều có thể giúp bạn trang trải học phí đại học. 
Để tối đa hóa số tiền hỗ trợ bạn nhận được, bạn nên nộp đơn xin tất cả!    

Có học bổng dành cho nhiều sinh viên. Tiêu chí cấp học bổng có thể là 
thành tích học tập, hoạt động cộng đồng, khả năng thể thao, âm nhạc 
hoặc nghệ thuật, hoặc thậm chí là các sở thích cá nhân. Nhiều học bổng tư 
nhân thậm chí không yêu cầu điểm thi ACT®. Học bổng tư nhân có thể khác 
nhau về số tiền được trao, và số tiền này thường theo bạn đến tận trường 
đại học bạn dự định theo học.

GET2COLLEGE
Tìm học bổng

Công cụ này là cách nhanh chóng 
để tìm kiếm học bổng của tiểu bang 

Mississippi và quốc gia ở một địa 
điểm tại 

bit.ly/G2Cscholarships

Hỗ trợ của tư 
nhân

Hỗ trợ của tiểu 
bang Mississippi

Hỗ trợ của 
liên bang

Hỗ trợ đại 
học 

bốn nguồn hỗ trợ tài chính

THANH 
TOÁN

Các câu hỏi 
Tiểu luận

•	 Hãy nhớ lại thời điểm bạn đã 
hoài nghi hoặc không thừa nhận 
một niềm tin hoặc một ý tưởng. 
Điều gì thúc đẩy bạn suy nghĩ? 
Kết quả như thế nào?

•	 Những điều gì dễ làm bạn  
tức giận?

•	 Hãy thảo luận về một thành tựu, 
sự kiện hoặc nhận thức đã khơi 
dậy một giai đoạn phát triển bản 
thân và giúp bạn hiểu hơn về 
chính mình hoặc người khác.

thời gian 
nộp đơn

http://bigfuture.collegeboard.org
http://fastweb.com
http://bit.ly/G2Cscholarships
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Bạn có thể tìm danh sách 
các trường yêu cầu Hồ sơ 
CSS trên trang web của 

College Board:

FAFSA CŨNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ XÉT HỖ TRỢ 
TÀI CHÍNH TỪ TRƯỜNG!
Các trường đại học cũng sử dụng thông tin từ FAFSA để cấp các học bổng và khoản trợ cấp dựa trên 
nhu cầu tài chính của riêng trường. Khoản hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu này mang tính đặc thù đối 
với từng trường và từng sinh viên. Hãy tìm hiểu thêm về FAFSA ở trang tiếp theo! 

Hồ sơ CSS là mẫu đơn hỗ trợ tài chính trực tuyến được 
một số trường đại học sử dụng để xác định mức hỗ trợ 
tài chính do trường cấp (không thuộc liên bang) mà bạn 
có thể nhận được. Biểu mẫu này thường yêu cầu thông 
tin tài chính gia đình chi tiết hơn FAFSA. Một số trường ở 
khu vực Đông Nam Hoa Kỳ yêu cầu Hồ sơ CSS gồm:

Hỗ trợ Đại học
NỘP ĐƠN XIN NHẬP HỌC ĐẠI HỌC VÀ HỌC  
BỔNG SỚM
Hầu hết học bổng đều đến trực tiếp từ các trường đại học. Một số 
trường đại học yêu cầu bạn phải hoàn thành đơn xin học bổng sau 
khi hoàn tất hồ sơ xin nhập học vào mùa thu của năm cuối. Bạn phải 
được chấp nhận nhập học thì mới được cấp học bổng và hỗ trợ tài 
chính. Hầu hết các đơn xin nhập học đều mở vào ngày 1 tháng 8 và 
có sẵn trực tuyến trên trang web của mỗi trường đại học.  

Hãy chắc chắn đáp ứng được tất cả các thời hạn!

Các môn đăng ký kép được xem là tín chỉ đại học 
đã tích lũy. Điểm GPA đại học của bạn sẽ được 
tính bắt đầu từ các môn học đăng ký kép, vì vậy 
điều quan trọng là phải học tập nghiêm túc và nỗ 
lực hết mình! Bạn có thể nhận được lời mời gia 
nhập Hiệp hội Danh dự Quốc tế Phi Theta Kappa 
(PTK) nhờ kết quả học tập từ các môn đăng ký 
kép của mình. 

Đây là một thành tích rất đáng tự hào! Kiểm tra 
với các trường đại học bạn đang làm ghi danh 
kép với để xem về hội đủ điều kiện chương PTK 
của họ.

Có các chương trình học bổng dành cho sinh 
viên cao đẳng cộng đồng có thành tích học tập 
xuất sắc và dự định chuyển tiếp lên trường đại 
học hệ 4 năm. Hãy hỏi cán bộ tuyển sinh của 
trường về các cơ hội học bổng PTK nếu bạn dự 
định theo học tại cao đẳng cộng đồng hoặc là 
thành viên PTK khi còn học trung học.

ĐANG HỌC CÁC MÔN 
ĐĂNG KÝ KÉP? 

Ngay cả khi bạn đã học các môn đăng ký kép 
trong thời gian học trung học phổ thông, sau 
khi tốt nghiệp, bạn vẫn được xem là sinh viên 

năm nhất nhập học lần đầu khi bắt đầu học đại 
học cho mục đích xét hỗ trợ tài chính.

Hồ sơ CSS

BẠN CÓ PHẢI LÀ MỘT PHẦN 
CỦA MỘT GIA ĐÌNH QUÂN 

NHÂN?

Nếu vậy, bạn có thể hội đủ điều kiện 
cho một số quyền lợi GI Bill để giúp trả 

tiền cho đại học. Hãy chắc chắn liên 
hệ với văn phòng Cựu chiến binh của 

trường đại học để tìm hiểu thêm. 

Rhodes Samford Vanderbilt

Tulane Emory

THANH 
TOÁN

MẸO NHANH
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Hỗ trợ Sinh viên của 
Liên bang

Điều quan trọng là phải hoàn thành Đơn 
xin Hỗ trợ Tài chính Liên bang dành cho 
Sinh viên (Free Application for Federal 
Student Aid, FAFSA), đơn này được sử 
dụng để xác định xem sinh viên có đủ 
điều kiện được hỗ trợ tài chính hay không. 
Bạn có thể nộp hồ sơ vào năm cuối cấp. 

Hãy nhớ nộp hồ sơ FAFSA trước thời hạn nộp ưu tiên của trường đại học để 
nhận được khoản tiền cao nhất.

TÀI LIỆU
BẠN CẦN

(để bắt đầu học đại học vào mùa thu năm 2027)

Không sử dụng thông tin từ ông bà, 
cô dì hoặc người khác không phải cha 
mẹ trừ khi bạn được nhận làm con 
nuôi hợp pháp (kể cả khi có người khác 
khai bạn trên tờ khai thuế liên bang).

LƯU Ý QUAN TRỌNG

FAFSA yêu cầu những thông tin cơ bản 
về tình hình tài chính của học sinh và 
phụ huynh. Tùy thuộc vào hoàn cảnh của 
mình, bạn có thể cần những thông tin 
hoặc tài liệu sau khi điền đơn FAFSA.

Thông tin của phụ huynh và sinh viên: 

•	 Tên chính thức

•	 Số An sinh Xã hội

•	 Địa chỉ gửi thư

•	 Ngày sinh

•	 Địa chỉ email

•	 Biểu mẫu 2025 W-2 và các hồ sơ 
khác ghi nhận thu nhập

•	 Tờ khai thuế Thu nhập Liên bang 

năm 2025 (mẫu 1040). Nếu cha/mẹ 
hoặc cha mẹ và cha mẹ kế của bạn 
nộp hồ sơ khai riêng, hãy nhớ lấy 
bản sao tờ khai của cả hai

•	 Số Đăng ký của Người nước ngoài 
hoặc Thẻ xanh (nếu có)

CÁC LOẠI HỖ TRỢ TÀI CHÍNH LIÊN BANG MÀ SINH 
VIÊN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC KHI HOÀN THÀNH FAFSA:

Trợ cấp Pell Grant- Khoản trợ cấp dựa trên nhu cầu 
dành cho sinh viên đại học

Vừa học Vừa làm- Việc làm bán thời gian (thường là ~ 
20 giờ/tuần) dành cho sinh viên có nhu cầu tài chính

FSEOG- Khoản trợ cấp cho sinh viên đại học có nhu 
cầu tài chính đặc biệt (tại các trường tham gia)

Khoản vay cho Sinh viên và Phụ huynh- Tìm hiểu 
thêm trên tr. 51

FAFSA ĐƯỢC  
MIỄN PHÍ!

StudentAid.gov

VIỆC KHAI BÁO HOÀN THUẾ 
KHÔNG QUAN TRỌNG! 

Đừng bận tâm đến việc cha mẹ nào đã khai 
bạn trên tờ khai thuế của họ hay liệu bạn có tự 
khai hay không. Đối với FAFSA, điều này không 
quan trọng. Bạn sẽ sử dụng thông tin của cha 

mẹ là người hỗ trợ tài chính cho bạn nhiều 
nhất trong 12 tháng qua.

Đơn xin Hỗ trợ tài chính Liên bang miễn phí (Free Application for 
Federal Aid, FAFSA) mở mỗi năm vào ngày 1 tháng 10 (năm học lớp 
12 của bạn) tại trang studentaid.gov.

THANH 
TOÁN

Nếu một trang web yêu cầu 
bạn trả phí để điền đơn thì có 
nghĩa là bạn đang giao dịch 
với trang web không phải là 
trang chính thức  
của FAFSA  
(studentaid.gov).

MẸO NHANH

http://studentaid.gov
http://studentaid.gov
http://studentaid.gov
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Để hoàn thành hồ sơ FAFSA, bạn sẽ phải biết ai là người đóng góp cho mình để mời họ điền vào mẫu đơn. Người 
đóng góp là bất kỳ ai (bạn, vợ/chồng của bạn, cha mẹ ruột hoặc cha mẹ nuôi, hoặc vợ/chồng của cha mẹ bạn) được 
yêu cầu cung cấp thông tin trên hồ sơ FAFSA của bạn. Sử dụng biểu đồ bên dưới để xác định những người đóng 
góp cho bạn.

AI LÀ NGƯỜI ĐÓNG GÓP CỦA TÔI TRÊN FAFSA?

   

 

Cha mẹ bạn có kết hôn với 
nhau không? 

Báo cáo thông tin của 
CẢ cha mẹ 

Báo cáo thông tin của CẢ 
cha mẹ và cha mẹ kế 

CHỈ báo cáo thông tin của 
phụ huynh này 

Cha mẹ bạn có sống chung 
không? 

Phụ huynh này đã kết hôn chưa?

Cha mẹ nào đã hỗ trợ tài 
chính nhiều hơn trong 12 

tháng qua?

Hãy sử dụng tờ này để ghi lại thông tin tài khoản StudentAid.gov bắt buộc. Những thông tin đăng nhập này sẽ được 
sử dụng để đăng nhập vào trang web studentaid.gov trong suốt quá trình học đại học của bạn. Hãy nhớ giữ tài liệu 
này ở nơi an toàn vì nó chứa thông tin cá nhân riêng của bạn và cha mẹ bạn. 

Bảng Dữ liệu Hỗ trợ Tài chính

TÀI KHOẢN SINH VIÊN:

TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI ĐÓNG GÓP:

TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI ĐÓNG GÓP:

Tên: ______________________________________________________________________

Tên người dùng:   
Mật khẩu: 
Email: 
Điện thoại Di động:     Mã Dự phòng: 

Tên: ______________________________________________________________________

Tên người dùng:   
Mật khẩu: 
Email: 	     
Điện thoại Di động:     Mã Dự phòng: 

Tên: ______________________________________________________________________

Tên người dùng:   
Mật khẩu: 
Email: 	     
Điện thoại Di động:     Mã Dự phòng: 

FAFSA
studentaid.gov

THANH 
TOÁN

KHÔNG KHÔNG

KHÔNGCÓ

CÓCÓ

http://studentaid.gov
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AI LÀ NGƯỜI ĐÓNG GÓP CỦA TÔI TRÊN FAFSA?

Hỗ trợ Sinh viên của  
Liên bang
 Có câu hỏi về 

FAFSA hoặc 
tài khoản StudentAid.gov?  

Gọi số 1.800.4FEDAID  
 (1.800.433.3243)

XÁC THỰC
                                       

	 Một số đơn xin hỗ trợ tài chính sẽ được chọn để xác minh. Điều này có nghĩa là 
bạn sẽ phải cung cấp các giấy tờ bổ trợ cho thông tin mà bạn nêu trên hồ sơ 
FAFSA của mình.

Thông tin được yêu cầu phải được gửi đến văn phòng hỗ trợ tài chính của 
trường đại học. Hầu hết các trường đại học sẽ không cấp học bổng 

hỗ trợ tài chính cho bạn cho đến khi quá trình xác minh hoàn tất. 
Một số trường đại học có cổng thông tin trực tuyến cụ thể với 

tên người dùng và mật khẩu riêng mà bạn sẽ sử dụng để 
tải lên các tài liệu nhằm hoàn tất quá trình xác minh.

TÓM TẮT HỒ SƠ FAFSA

Kết quả FAFSA sau xử lý sẽ được gửi đến các trường đại 
học mà bạn đã liệt kê trên FAFSA và Văn phòng Hỗ trợ Tài 
chính của trường đại học đó sẽ xác định số tiền hỗ trợ tài 
chính mà bạn sẽ nhận được. 

Đăng nhập vào studentaid.gov, Hoạt động của Tôi để 
xem lại Tóm tắt Hồ sơ FAFSA của bạn để kiểm tra trạng 
thái hồ sơ FAFSA, sửa hồ sơ FAFSA đã xử lý, xem lại ước 
tính tiền hỗ trợ của liên bang dành cho bạn và kiểm tra 
các bước tiếp theo. 

KHÁNG CÁO VỀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Có một số trường hợp cụ thể mà bạn có thể nộp đơn 
kháng cáo về quyết định hỗ trợ tài chính. Ví dụ, nếu tình 
hình tài chính của gia đình bạn thay đổi kể từ khi bạn 
hoàn thành FAFSA hoặc nếu FAFSA không nêu rõ nghĩa 
vụ tài chính hoặc khó khăn mà gia đình bạn đang gặp 
phải, bạn có thể yêu cầu văn phòng hỗ trợ tài chính xem 
xét lại đề nghị hỗ trợ tài chính của mình. SwiftStudent là 
nguồn tài nguyên MIỄN PHÍ sẽ giúp bạn viết thư xin hỗ 
trợ tài chính. Bạn có thể chọn tình huống phù hợp nhất 
với mình và soạn một lá thư theo mẫu của họ.  
formswift.com/swift-student

Những việc cần  
làm sau khi nộp  
hồ sơ FAFSA

BÂY GIỜ TÔI 
CẦN LÀM GÌ?

Truy cập trang web của chúng 
tôi để tìm hiểu thêm về các cơ 

hội học bổng. 
bit.ly/G2Cscholarships

THÔNG TIN QUAN 
TRỌNG CHO BẠN

THANH 
TOÁN

http://studentaid.gov
http://studentaid.gov
https://formswift.com/swift-student
http://bit.ly/G2Cscholarships
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Bạn có nhận được email về việc Tài liệu bị Thiếu từ Bộ phận Hỗ trợ Tài chính 
cho Sinh viên không?
Hãy kiểm tra bảng tổng quan MAAPP của bạn tại msfinancialaid.org để biết thêm thông tin!

Nộp đơn Đăng ký Hỗ trợ Mississippi
msfinancialaid.org

Nộp đơn xin Hỗ trợ 
Mississippi (Mississippi 
Aid Application, MAAPP)

Tên người dùng của Sinh viên:   

Mật khẩu Sinh viên: 

MISSISSIPPI 
EMINENT 
SCHOLARS GRANT 
(MESG) - Học bổng dành 
cho 	 Sinh viên Xuất sắc 
của Mississippi
Hạn cuối để đăng ký:  
15/9 (sau khi tốt nghiệp), với các tài liệu 
bổ trợ phải nộp trước ngày 15/10.
Chi trả $2.500/năm. 

•	 Cần có ACT® 29+
•	 3,5+ GPA

•	 Phải nộp đơn trong vòng ba năm sau 
khi tốt nghiệp trung học và đăng ký 
học ít nhất 12 giờ

HIGHER 
EDUCATION 
LEGISLATIVE PLAN 
(HELP) - Chương trình 
Lập pháp Sau Trung học 
Hạn cuối để đăng ký:  
31/3 (trước khi tốt nghiệp), với các 
tài liệu bổ trợ phải nộp trước ngày 
30/4.
Bao gồm toàn bộ học phí và các khoản 
phí bắt buộc trong tám học kỳ tại một cơ 
sở giáo dục công lập. Sinh viên theo học tại 
một cơ sở giáo dục tư thục tại Mississippi sẽ 
nhận được số tiền hỗ trợ bằng với học phí 
trung bình của các trường đại học công lập 
tại Mississippi. 

Sinh viên đủ điều kiện đáp ứng các tiêu  
chí sau:

•	 Cần có ACT® 20+
•	 2,5+ GPA

•	 Đáp ứng các yêu cầu về thu nhập của 
học bổng HELP, có thể tra cứu trực 
tuyến tại: msfinancialaid.org/help

•	 Đủ điều kiện nhận trợ cấp Pell Grant 

•	 Phải nộp đơn trong vòng một năm 
sau khi tốt nghiệp trung học và 
đăng ký học ít nhất 12 giờ

MISSISSIPPI 
TUITION 
ASSISTANCE GRANT 
(MTAG) - Mississippi 
Trợ cấp Hỗ trợ Học phí
Hạn cuối để đăng ký:  
15/9 (sau khi tốt nghiệp), với các tài liệu 
bổ trợ phải nộp trước ngày 15/10.
Chi trả $500/năm cho sinh viên năm nhất và 
năm hai và $1.000/năm cho sinh viên năm ba 
và năm tư. 
•	 Cần có ACT® 15+ 

•	 2,5+ GPA

•	 Sinh viên không thể đủ điều kiện nhận 
trợ cấp Pell tối đa 

•	 Phải ghi danh trong ít nhất 12 giờ

Văn phòng Hỗ trợ Tài chính Sinh viên Mississippi chấp nhận  điểm 
superscores ACT® đến hết ngày thi tháng 7. 

msfinancialaid.org

THANH 
TOÁN

Đơn xin Hỗ trợ Tài chính Mississippi (MAAPP) sẽ mở vào ngày 1 tháng 10 hàng năm (năm cuối cấp) tại msfinancialaid.org. 

http://msfinancialaid.org
http://msfinancialaid.org
http://msfinancialaid.org
http://msfinancialaid.org
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FOSTERING ACCESS & 
INSPIRING TRUE HOPE 
SCHOLARSHIP (FAITH) - Học 
bổng Thúc đẩy Tiếp cận & Truyền Hy 
vọng Đích thực 
Chi trả toàn bộ chi phí theo học + trợ cấp nhà ở trong thời gian 
nghỉ học (nếu có) cho thanh thiếu niên hiện tại và trước đây là trẻ 
được nhận nuôi để hỗ trợ các em theo học đại học tại Mississippi 
trong tối đa năm năm theo lịch. Sinh viên theo học tại các cơ sở giáo 
dục tư thục sẽ nhận được số tiền trợ cấp tối đa bằng mức trung bình 
chi phí COA của sinh viên theo học tại tất cả các cơ sở giáo dục công 
được công bố trong năm trước đó. 
Không có hạn cuối cho học bổng FAITH, nhưng sinh viên cần nộp 
đơn trong thời gian đơn đăng ký còn mở cho năm học mà họ muốn 
tham gia.
Sinh viên đủ điều kiện phải đáp ứng các tiêu chí sau:

•	 Hoàn tất hồ sơ MAAPP & FAFSA
•	 Dưới 25 tuổi tính đến ngày 1 tháng 10 của năm học mà sinh 

viên đang nộp đơn
•	 Đăng ký tối thiểu là chương trình học bán thời gian (tối thiểu 

6 giờ) tại bất kỳ trường đại học được công nhận nào tại 
Mississippi trong một chương trình học được cấp chứng chỉ 
hoặc bằng đại học

•	 Đáp ứng ít nhất một trong những điều sau: 
	» Đã được Sở Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (Child Protection Services, 

CPS) của MS giám hộ hợp pháp tại bất cứ thời điểm nào kể từ 
năm 13 tuổi

	» Đã sống tại cơ sở chăm sóc đủ điều kiện bất cứ thời điểm nào 
kể từ năm 13 tuổi

	» Được nhận nuôi từ sự giám hộ hợp pháp của CPS hoặc cơ sở 
chăm sóc đủ điều kiện bất cứ thời điểm nào kể từ năm 13 tuổi

Bước tiếp theo sau khi nộp đơn xin hỗ trợ tài chính từ tiểu 
bang là gì?

  �Ngay sau khi đăng ký, hãy kiểm tra email của bạn để tạo tên người dùng và mật khẩu MAAPP của bạn.

 �Kiểm tra trạng thái hồ sơ đăng ký của bạn trên bảng tổng quan MAAPP tại msfinancialaid.org bằng tên người 
dùng và mật khẩu của bạn (được ghi chú ở trang 48).

 ����Sau tháng 3, hãy xác minh rằng nhân viên tư vấn của bạn đã nộp điểm GPA và ACT của bạn trước ngày 30 tháng 4.

 ����Để tiếp tục nhận được hỗ trợ từ tiểu bang Mississippi, ngoại trừ FAITH, bạn phải học và vượt qua ít nhất 12 giờ mỗi 
học kỳ (mùa thu/mùa xuân).

  �Nếu bạn là nam, hãy nhớ đăng ký Nghĩa vụ Quân sự, đây là yêu cầu bắt buộc để nhận được hỗ trợ từ tiểu bang 
Mississippi.

Văn phòng Hỗ trợ Tài chính 

Sinh viên Mississippi
msfinancialaid.org  
800.327.2980

Xin nhắc lại, MAAPP là đơn đăng ký trực tuyến hoàn toàn khác với 
FAFSA. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ hoàn tất cả hai đơn đăng ký để 
có cơ hội nhận được hỗ trợ tài chính tối đa cho việc học đại học!

THANH 
TOÁN

http://msfinancialaid.org
http://msfinancialaid.org
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Đề nghị Hỗ trợ Tài chính 
Bạn sẽ nhận được một đề nghị hỗ trợ tài chính từ các trường đại học nhận bạn, cho thấy số tiền bạn 
có thể nhận được - như trợ cấp, học bổng, học tập hoặc các khoản vay - và cách chấp nhận nó. Xem 
xét từng đề nghị một cách cẩn thận, quyết định những gì để chấp nhận hoặc từ chối, và làm theo các 
bước tiếp theo của nhà trường (thường là trực tuyến, đôi khi qua đường bưu điện).

Email đại học có thể chồng chất lên 
nhanh chóng, vì vậy hãy thiết lập một hệ 
thống email sớm và theo dõi thông tin 
đăng nhập của bạn cho các cổng thông 
tin đại học. Bạn thường sẽ nhận được hỗ 
trợ tài chính thông qua cổng thông tin 
sinh viên của bạn vào mùa xuân năm cuối, 
với Mississippi Aid (HELP Grant, MTAG, 
MESG) được thêm vào cuối mùa hè, vì vậy 
hãy kiểm tra thường xuyên để hiểu các 
khoản trợ cấp và học bổng đầy đủ của 
bạn trước khi quyết định xem có cần cho 
vay hay không.

Mô tả Trợ cấp	 Thu	 Xuân	 Tổng	 Chấp nhận	 Từ chối		 Một phần

Trợ cấp Pell Grant	 $3.697	 $3.698	 $7.395	 ( )	 ( )		

Trợ cấp HELP Grant	 $4.699	 $4.699	 $9.398	 ( )	 ( )

Thành tích Học tập Xuất sắc

	 Học bổng	 $500	 $500	 $1.000	 ( )	 ( )

Vừa học Vừa làm	 $600	 $600	 $1.200	 ( )	 ( )

Vay Trực tiếp - Được Trợ cấp	 $1.750	 $1.750	 $3.500	 ( )	 ( )		 ( ) 

Vay trực tiếp - Không được Trợ cấp	$1.000	$1.000	 $2.000	 ( )	 ( )		 ( ) 

TỔNG CỘNG			   $24.493

Ước tính Chi phí Theo học	 $25.000

Chỉ số Hỗ trợ Sinh viên	 -0

Tổng Nhu cầu Tài chính	 $25.000

Mẫu đề nghị hỗ trợ tài chính

Nếu vẫn còn một sự cân bằng sau khi trợ cấp sinh viên được áp dụng, phụ huynh có thể chọn 
để áp dụng cho một phụ huynh trực tiếp liên bang PLUS vay để giúp trang trải các chi phí 
còn lại. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập StudentAid.gov.

đừng 
quên 

kiểm tra!

THANH 
TOÁN
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Giới hạn Khoản vay 
Trường đại học của bạn sẽ quyết định loại hình khoản vay (nếu có) và số tiền vay thực tế mà bạn đủ điều kiện nhận được mỗi năm. Tuy 
nhiên, có mức giới hạn Khoản vay Trực tiếp hàng năm dành cho sinh viên đại học.

Khoản vay Trực tiếp Được Trợ cấp và Không được Trợ cấp là các khoản vay của liên bang dành cho sinh viên do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cung cấp để giúp sinh 
viên đủ điều kiện trang trải chi phí học đại học. Trường đại học cung cấp các khoản vay để trang trải phần chi phí thiếu hụt. Bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ 
này bằng cách nộp hồ sơ trên FAFSA và chấp nhận lời đề nghị hỗ trợ tài chính. Khoản vay trực tiếp có lãi suất cố định và mỗi năm bạn chấp nhận khoản vay 
sẽ áp dụng lãi suất riêng cho năm đó. Để biết lãi suất hiện tại, hãy truy cập studentaid.gov.

Khoản vay Trực tiếp của Liên bang

Get2College 
CÔNG CỤ TÍNH TOÁN  
KHOẢN NỢ SINH VIÊN   
bit.ly/repaymentcal

Những khoản vay này dành cho mọi sinh viên đại học. 
Người vay là sinh viên phải chịu trách nhiệm trả lãi từ 

thời điểm giải ngân cho đến khi trả hết toàn bộ khoản 
vay. 

Để đủ điều kiện, sinh viên phải chứng minh được nhu 
cầu tài chính. Chính phủ sẽ trả lãi cho đến sáu tháng sau 

khi tốt nghiệp hoặc sau khi giảm xuống dưới mức ghi 
danh bán thời gian.

SINH VIÊN PHỤ 
THUỘC SINH VIÊN ĐỘC LẬP

Năm nhất
$5.500 

($3.500 trợ cấp +  
$2.000 không trợ cấp)

$9.500 
($3.500 trợ cấp +  

$6.000 không trợ cấp)

Năm hai
$6.500 

($4.500 trợ cấp +  
$2.000 không trợ cấp)

$10.500 
($4.500 trợ cấp +  

$6.000 không trợ cấp)

Năm ba +  
Năm cuối

$7.500 
($5.500 trợ cấp +  

$2.000 không trợ cấp)

$12.500 
($5.500 trợ cấp +  

$7.000 không trợ cấp)

Nếu bạn không chắc mình sẽ nợ bao nhiêu tiền vay học 
phí hàng tháng sau khi tốt nghiệp, Công cụ Tính toán 
Khoản nợ Sinh viên của Get2College chính là công cụ hoàn 
hảo dành cho bạn. Chỉ cần nhập số tiền vay, lãi suất vay và 
thời hạn trả nợ, ứng dụng sẽ ước tính số tiền hàng tháng 
bạn phải trả. 

Tư vấn Nhập học 
Bạn phải hoàn tất tư vấn nhập học tại studentaid.gov trước 
khi trường của bạn có thể giải ngân khoản vay sinh viên đầu 
tiên cho bạn. Điều này giúp bạn hiểu rõ trách nhiệm của mình 
liên quan đến khoản vay.

Giấy ghi nợ Chính
Để được giải ngân Khoản vay Trực tiếp lần đầu tiên, bạn 
phải hoàn thành Giấy ghi nợ Chính (Master Promissory 
Note, MPN). Trường đại học của bạn hoặc Bộ Giáo dục 
liên bang sẽ cung cấp MPN. 

trợ cấp không trợ cấp

THANH 
TOÁN

http://studentaid.gov
http://bit.ly/repaymentcal
http://studentaid.gov
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THANH 
TOÁN

Các đề nghị hỗ trợ tài chính có thể khác nhau tùy từng trường. Sử dụng bảng tính này 
để so sánh các hỗ trợ tài chính của bạn. Hãy xem xét kỹ tổng chi phí theo học của mỗi 
trường và nắm rõ số tiền còn lại sau khi đã nhận được hỗ trợ tài chính và học bổng. 

Tính toán Chi phí Cao đẳng/Đại học

SO SÁNH CÁC KHOẢN HỖ 
TRỢ TÀI CHÍNH

Tên trường Tên trường Tên trường

CHI PHÍ THEO HỌC Trường 1 Trường 2 Trường 3
Học phí & Lệ phí (9 tháng)
Kế hoạch Nhà ở & Ăn uống + + +
Sách vở & Đồ dùng học tập + + +
Chi phí Cá nhân + + +
Chi phí Đi lại + + +
Chi phí khác + + +

TỔNG CHI PHÍ THEO HỌC (COST OF 
ATTENDANCE, COA) = = =

CHỈ SỐ HỖ TRỢ SINH VIÊN (STUDENT 
AID INDEX, SAI)

Số tiền FAFSA ước tính bạn sẽ phải trả.
- - -

ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
Trừ SAI của bạn khỏi COA của bạn

= = =

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH (MỖI NĂM)
Tìm danh sách này trên đề nghị hỗ trợ tài chính của bạn

Trợ cấp Pell Grant của liên bang + + +
Khoản trợ cấp SEOG của liên bang (thay đổi tùy 
theo trường đại học)

+ + +

Trợ cấp tiểu bang Mississippi + + +

Học bổng và trợ cấp đại học + + +

Các khoản trợ cấp và học bổng khác + + +
Chương trình Vừa học Vừa làm của Liên bang + + +

Khoản vay
Số tiền phải trả lại

Khoản vay Trực tiếp của Liên bang - Được Trợ cấp + + +
Khoản vay Trực tiếp của Liên bang - Không được 
Trợ cấp

+ + +

Khoản vay PLUS cho Phụ huynh của Liên bang + + +

TỔNG SỐ TIỀN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 
ĐƯỢC CẤP

= = =

NHU CẦU CHƯA ĐƯỢC ĐÁP ỨNG  
CỦA BẠN

Điều kiện Nhận Hỗ trợ Tài chính trừ đi Tổng số tiền  
Hỗ trợ Tài chính được Cấp

= = =

CHI PHÍ BẠN PHẢI TRẢ
SAI cộng với nhu cầu chưa được đáp ứng của bạn

= = =
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Những điều Cần biết Trước 
khi vào Đại học
Xác nhận Nhập học

	 ��Kiểm tra tình trạng tuyển sinh và hỗ trợ tài chính trên cổng thông 
tin sinh viên bằng thông tin đăng nhập do trường cung cấp.

•	 Cung cấp các giấy tờ còn thiếu được ghi chú trong tài khoản 
sinh viên của bạn.

•	 Chấp nhận hoặc từ chối hỗ trợ tài chính của bạn.
•	 Nộp tiền đặt cọc ghi danh, nếu có.

	�  �Sau khi bạn được nhận vào học, trường sẽ bắt đầu liên lạc với 
bạn thông qua địa chỉ email do trường cấp. Hãy tạo email này và 
thường xuyên kiểm tra để biết những thông báo quan trọng.

	�  �Nếu bạn sống trong ký túc xá, hãy kiểm tra thông tin nhà ở của 
bạn: thời hạn đặt cọc, quy trình chọn bạn cùng phòng, ngày đăng 
ký phòng, và ngày chuyển đến.

Đồ dùng giường ngủ 

thiết yếu: 

• Khăn trải giường

• Gối

• Chăn

• Tấm phủ nệm

• v.v.

Đồ dùng vệ sinh cá 

nhân: 

• Khăn

• Giày đi tắm

• Xà phòng tắm

• Áo choàng tắm

• v.v.

Vật dụng giặt là: 

• Giỏ đựng đồ

• Xà phòng 

• Giấy thơm

• v.v.

Thiết bị điện tử: 

• Máy tính xách tay

• Bộ sạc 

• Tai nghe

• TV

• v.v.

Tài liệu quan trọng: 

• Giấy tờ tùy thân

• �Thông tin bảo hiểm 

sức khỏe

• �Thông tin liên hệ khẩn 

cấp

• v.v.

danh sách những thứ cần 
mang theo khi chuyển 
đến trườngTo

p
tốt nghiệp và 
xa hơn nữa

THANH 
TOÁN
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những cách 
để sống sót 
tại đại học 
với ngân 
sách eo hẹp

THANH 
TOÁN

Mua sắm quần áo...............................$__________
Giặt ủi.................................................. $__________
Đồ dùng vệ sinh........................... $__________
Cắt tóc................................................ $__________

TIỆN TÍCH

CÁ NHÂN/QUẦN ÁO

ĐI LẠI

GIAO LƯU

Nước.................................................... $__________
Điện/Ga............................................. $__________
Điện thoại di động..................... $__________
Spotify, Netflix................................ $__________
Wifi........................................................ $__________

Tiền xe hơi........................................ $__________
Phí xăng dầu................................... $__________
Phí đậu xe......................................... $__________
Bảo hiểm xe.................................... $__________
Vé máy bay, tàu hỏa hoặc  
xe buýt............................................... $__________

Hội phí hội nam sinh hoặc  
hội nữ sinh....................................... $__________
Phim ảnh, hòa nhạc, v.v........... $__________
Ăn ngoài, đồ ăn nhẹ v.v........... $__________
Chi tiêu khác................................... $__________

Ngân sách cho việc 
học Đại học

$______________Chi phí Cá 
nhân

1.  �Lập kế hoạch chi tiêu. 
2. �Tìm kiếm các khoản chiết khấu dành cho 

sinh viên.
3. �Mua sách giáo khoa đã sử dụng hoặc thuê 

và bán lại khi có thể.
4. �Sử dụng phương tiện công cộng hoặc dịch 

vụ đi chung xe.
5. � Hạn chế ăn ngoài - tự nấu hoặc áp dụng kế 

hoạch bữa ăn.
6.  �Tìm kiếm cơ hội việc làm.
7.  �Tận dụng các hoạt động miễn phí tại 

trường.
8. Mua sắm đồ cũ và tiết kiệm.

Hầu hết sinh viên đều có nguồn tài chính hạn chế 
khi đi học đại học. Cho dù tiền của bạn là do cha 
mẹ hỗ trợ, có được từ công việc hay tiền tiết kiệm 
cá nhân, bạn vẫn phải học cách kiếm đủ tiền để 
trang trải chi phí học đại học. Lên kế hoạch ngân 
sách sẽ giúp bạn biết phải chi tiền thêm vào các 
mục nào.
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Mùa hè Trước khi Vào Cao đẳng/Đại học
NHÀ Ở
Đảm bảo đáp ứng thời hạn thuê nhà và trả tiền 
đặt cọc nếu được yêu cầu.

MUA SÁCH HỌC
Sau khi đăng ký môn học, bạn sẽ nhận được 
danh sách sách giáo trình bắt buộc. Hiệu sách 
trong khuôn viên trường rất thuận tiện nhưng 
thường có giá cao, vì vậy hãy cân nhắc các lựa 
chọn như thuê sách hoặc sử dụng giáo trình 
điện tử để tiết kiệm chi phí.

ĐỊNH HƯỚNG
Định hướng tân sinh viên thường diễn ra vào 
mùa hè và số lượng chỗ tham gia có hạn. Trong 
chương trình định hướng, bạn sẽ đăng ký môn 
học, gặp gỡ cố vấn học tập và các sinh viên 
khác, đồng thời chuẩn bị cho học kỳ mới. Vì vậy, 
hãy chọn ngày tham gia sớm nhất có thể để 
có nhiều lựa chọn môn học tốt hơn, và nhanh 
chóng đăng ký lại nếu bạn bỏ lỡ lịch hẹn.

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
Hãy làm quen với cố vấn học tập của trường, 
người sẽ hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn môn 
học. Tất cả sinh viên đều phải hoàn thành các 
yêu cầu giáo dục đại cương. Điều này cho 
phép sinh viên năm nhất chưa xác định chuyên 
ngành có cơ hội khám phá nhiều lĩnh vực học 
tập khác nhau.

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NỐI 
MÙA HÈ
Các chương trình này cho phép bạn sống trong 
khuôn viên trường vào mùa hè, thoải mái với các 
lớp học của bạn, gặp gỡ nhân viên và các sinh viên 
khác, và tìm hiểu theo cách của bạn trước khi mùa 
thu trở nên bận rộn. Hỏi nhân viên tư vấn tuyển 
sinh của bạn nếu trường đại học của bạn cung cấp 
một chương trình cầu mùa hè.

YÊU CẦU GỬI HỌC BẠ CUỐI 
KHÓA
Yêu cầu bảng điểm chính thức từ trường trung học 
của bạn và nếu có thể, từ trường đại học nơi bạn 
theo học chương trình kép.

KIỂM TRA VỚI BỘ PHẬN Y TẾ 
CỦA TRƯỜNG
Hãy bảo đảm bạn biết những giấy tờ hoặc hồ sơ 
sức khỏe nào cần xin từ bác sĩ trước khi chuyển đến 
ở trong khuôn viên trường.

Văn phòng Đăng ký 
Đây là nơi bạn nhận thông tin về các 
khóa học tại trường đại học của mình 
và nộp hoặc lấy bảng điểm.

Văn phòng Hỗ trợ Tài chính
Hãy đến văn phòng này nếu bạn có thắc 
mắc hoặc lo ngại về FAFSA, khoản vay và 
các hỗ trợ tài chính khác.

Phòng Dịch vụ Sinh viên
Có thể được gọi là tên khác nhau như 
hỗ trợ sinh viên hoặc thành công. Văn 
phòng này giúp tư vấn hoặc kết nối với 
các nguồn lực khác của trường.

Văn phòng Thủ quỹ
Đôi khi còn được gọi là Phòng Kinh 
doanh, đây là nơi bạn sẽ tiến hành 
đóng học phí còn nợ.

Cổng thông tin trực tuyến
Bạn sẽ có một tài khoản trực tuyến dành 
riêng cho trường đại học. Sử dụng cổng 
thông tin để chấp nhận hoặc từ chối các 
khoản hỗ trợ tài chính.

Khi liên hệ với các trường đại học, hãy 
sử dụng hướng dẫn này để xác định văn 
phòng phù hợp với nhu cầu của bạn.

bắt đầu chuẩn 
bị hành lý!

văn phòng
biết cần 
tới đâu

THANH 
TOÁN
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Nguồn tài chính hàng đầu giúp bạn lập kế 
hoạch, chuẩn bị và chi trả học phí đại học
Get2College, một chương trình của Quỹ Giáo dục Woodward Hines cam kết giúp sinh viên vượt qua 
quá trình phức tạp để bước vào đại học. Cuốn cẩm nang này là hướng dẫn giúp bạn bắt đầu hành 
trình hướng tới tốt nghiệp đại học và những cơ hội phía trước! 
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